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LỤC-VAN-TIEN 

TRUYỆN 

I. VẢN-TIÉN TẠ THÂY XIN VÉ Dỉ TIII. 

Trưỏ*c đèn xem truyện Tỉly-minh; 

Gẫm cười hai chư nhơn tinh éo-le. 

Hồi ai lẳng-lặng mà nghe ; 

Dữ răn việc trước, lành dỏ thần sau. 

Trai thỏi trung-hiêu làm đáu ; 

Gải thời tiêt-hạnh là càu trau mình. 

Cổ người b quẠn Bông-thành ; 

Tu nhơn tích đức sỏ*m sanh con hiển. 

Dặt tên là Lục-vủn-Tiôn ; 

Tuồi vừa hai tám nghe chuyên học-hành. 

Theo thẩy nàu sứ xôi kinh ; 

Thảng ngảv bao quan sán Trình lao-dao. 

Văn đà khồ’i phụng dằng dao ; 

Vỏ thêm ba lược sáu thao ai bi. 

xẳy nghe mồ* hội khoa ihi ; 

Vân-tiên vào tạ tỏn-sư xin ve. 

Bày lâu cứa thảnh dựa kề ; 

Đẵ tươi khí-tượng lại xuê tinh-thiln. 

Nay đà gặp hội long vàn ; 

Ai ai mả chẳng lập thân buồi náy. 



Chí lăm bần nhạn ven máy ; 

Danh tôi dạng rạng tièng thay hay xa. 

Làm trai trong cõi nguòã-ta ; 

Truởc lo háo-bồ sau là hien-vang. 

Tôn-sir hàn-luẠn tai-nàn ; 

(lẫm trong sô-hộ khoa trảng cỏn xa. 

Máy trời chẳng dám nói ra ; 

Xui Ihỉty thương tứ xỏt-xa trong lòng. 

Sau dỉtu tồ nỗi dục trong ; 

DI lài toan một phép di piìòng hộ thân. 

Rày con xuồng chòn phong-trán ; 

Tháy cho hai đạo phù than dem theo. 

Chằng may mà gặp lức nghẻo ; 

Xuồng sông cũng vững len dèo cũng an. 

Tôn-sư trò’ lại hậu dàng ; 

Vdn-tiổn ngon gừng lòng cảng sanh nghi. 

Chang hay mình mảc việc chi ; 

Tỏn-sư người dạy khoa kì còn xa. 

llay-là bòi-rôi viộc nhà ; 
ỉlay-lả dức bạc liay-là tài sơ. 

1% lâu lỏng nhứng ưỏ’c-mo*; 
llội nẩy chảng gặp còn chở' hội nao ? 

Nồn hư chẳng bièt làm-sao ; 

Chi hằng hồi lại lể nào cho minh. 

Đặng cho tò nỗi sự-tình ; 

Ngõ sau ngàn dặm đãng trình mới an. 

Tôn-sư ngổi hây thừ-than ; 

Ngổ ra trước án thày chàng trồ- vô. 



Hồi rằng : vạn lý truởng dó; 

Sao chưa Cíit gánh trồ* vỏ vitjc gỉ? 

Hay là con-hàỵ hổ-nghi ; 

Tháy bản một việc khoa kl ban trưa. 

Vân-tiỏn nghe nói liền thưa ; 

Tiều sanh chưa bièt nẳng mưa buồi nào. 

Song dường tuồi hạc dã cao ; 

X.in tháy nói lại âm-hao cho lường. 

Tòn-sư nghe nói thềm thương ; 

Dắc tay ra chôn tiển dường coi trăng. 

Nhon cơ tảng sự dặn rầng : 

Việc nguời chẳng khác việc trăng trôn trời. 

Tuy là soi khắp mọi nơi; 

Khi mờ khi tồ khi vơi khi đáy. 

Sau con cũng tò lể nay ; 

Lựa lả con phải hồi tháy làm chi? 

Sô con hai chứ khoa kì ; 

Khôi-tinh dà rạng từ-vi tlièrn loà. 

Hềm vỉ ngựa chạy còn xa ; 

Thồ vừa lô bỏng gà đà gáy tan. 

Bao giờ cho tỏã bẳc phang ; 

Gặp chuột ra dàng con mỏi nen danh. 

Sau dáu đặng chứ hiền-vinh ; 

Mày lời thầy nói tiền-trỉnh chẳng sai. 

Trong cơ bĩ CỊTC thứi lai ; 

Giữ minh cho vẹn việc ai chỏ- sờn. 

Vân-tiên vội-vả tạ ơn ; 

Trăm năm dôc giữ keo sơn mọi lỏ*i. 
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II. VẤN-TỈỄN LÊN BƯỬNG GẶP LỮ SƠN-BẰI. 

Ka (li vừa rạng chơn trời ; 

Ngùi-ngùi ngỏ lại nhỏ- nơi học-dirỏ-ng. 

Tiỏn lằng: thiên các nhiíl plnrưng ; 

Thay (ieo do.ụn (ham tỏ’ virơng mòi sầu. 

Quàn bao than trè (lài (lau ; 

Mang (lai Tìr-lộ, quay bắu Nhan-huyèn. 

Bao giỏ* củ nirớc gặp duyên ; 

Bặng cho con thao phì nguyên tôi ngay ? 

Kồ tù* lirớt dặm tới nay ; 

Mòi-me háu dã mày ngày xông sương. 

Boải nhìn phong-canh thỏm thuơng; 

Vơi-vơi dặm cũ neo du-ờng còn xa. 

Chi hàng kicm chôn lAn gia ; 

Trirớ-C là tìm hạn sau là nghỉ clurn. 

Viộc chi than khóc tirng-hìrng ; 

Bcu dem nhau chạy vào ìTrng lỏn non. 

Tiên rang : hớ chủ còng con ; 

Viộc chi nỏn nỗi bon-hon chạy hoài. 

Dân rằng: tiều tìr là ai ? 

Hay-lả một dàng sơn-đài theo tao? 

Tiên rẳng: cứ sự lảm-sao ; 

Xin ngừng vài birớc sẽ trao một lời. 

Dân nghe tiêng nỏi khoan-thai; 

Keu nhau đứng lại bày lời phan qua : 

Nhơn rày cỏ đằng lu-la; 

Tên rẳng Bồ-dự hiệu là Phong-lai. 
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Nhỏm nhau ồ* chôn Sơn-Bài; 

Người deu sợ nó cỏ tài khòn đương. 

Bily-giử xuồng cướp thỏn-hương ; 
Thày con gái tòt qua dưò-ng bẳt di. 

Xóm làng không dám làm chi; 

Cảm thương hai gà nứ-nhi mắc nản! 

Con ai vóc ngọc minh vảng; 

Má dào mày liễu dung-nhan lạnh-lỉing. 

E khi mắc dẳng hảnh-hung; 

Ưồng trang thục-nữ sánh cting thàl-phu. 

Thôi thôi chẳng dám nói ldu; 

Chạy di cho khối kềo âu tới mình. 

Vân-tiên nồi giận lôi-đinh; 

Hối thăm lũ nỏ còn dinh nơi nao. 

Tỏí xin ra sức anh-hào; 

Cửu người cho khồi lao-dao buổi nẩy. 

Dân rằng: lũ nỏ còn dày; 

Qua xem tướng bậu thơ-ngảy đà dành. 

E khi họa hồ bàt thành; 

Khi khòng mình lại xô mình xuồng hang. 

Vân-tiẻn ghẻ lại bên dàng; 

Bẻ cây làm gậy nhẳm dàng chạy vô. 

Kêu rằng: bớ dẳng hung-dổ; 

Chở quen làm thói hó-dổ hại dân. 

Phong-lai mặt dồ phừng-phừng : 

Thẳng nào dám tửi lầy-lửng vào đáy. 

Truởc gày việc dữ tại máy; 

Truỵển quân bôn phía phù-vày bịt-bùng. 
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Vàn-tièn tì đụl hữu xông; 

Khác nào Triẹu-tử phá vỏng Dương-dang. 

Lu-la hòn phía vỡ-tan; 

Dell quăng gườm giáo tìm dàng chạy ngay. 

Phong-lai tro- chầng lẠp tay; 
liị Tièn một gạy thác rày than vong. 

III. VẢN-TIÊN CỨU KIÉƯ-NGƯYỆT-NGA. 

Dẹp rổi lũ kiên chòm ong; 

Ilồi ai than-khỏc ơ* trong xe nẩy. 

Thira rẳng: tôi thiột ngưừi ngay; 

Sa cơ non Iiiỏi lám tay hung-đổ. 

Trong xc chẠt-hẹp khỏn phò; 

Gủi (Iđu trãm lạy círu cô tôi cùng. 

VAn-tiỏn nghe nói dộng lòng; 

DAp rấng ta (là trừ dòng lu-la. 

Khoan-khoan ngổi dó chứ ra; 

Nàng 1A phận gái ta là phạn trai. 

Tiều thơ con-gảỉ nhà ai; 

Di dâu nên nỗi mang tai bàt ki. 

Chẳng hay tên họ là chi; 

Khuê-mỏn phạn gái việc gì đên dây? 

Trước sau chưa hàn dạ nay; 

Hai nàng ai lờ ai thay nói ra. 

Thưa 1 'ẳng tôi Kiểu-nguỵột-Nga; 

Con nay tĩ-tàe tên là Kim-liên. 

Quê-nhà (V quạn Taỵ-Xuỵên; 

Cha làm tri-qhù ngồi miền Hà-Khc 



Sai quản (lem bức thơ về; 

Rưỏ*c tôi qua dỏ định bề nghi-gia. 

Làm con đâu dám cài cha; 

Vf-dáu ngàn dặm dàng xa cũng dành. 

Chẳng qua là sụ* bàt hình; 

Hay váy cũng chẳng dăng trình làm chi. 

Lâm nguy chẳng gặp giải nguy ; 

Tiêt trăm năm cũng bồ di một hổi. 

Trước xe quản-tử Lạm ngổi; 

Xin cho tiẹn thièp Lạy rổi sẽ thira. 

Chút tôi liễu yêu dào thơ; 

Giửa dường Làm phải bụi dơ dà phẩn. 

Hà-khê qua dỏ cũng gán ; 

Xin theo cùng thiêp den An cho chàng. 

Gặp đáy dương lúc giữa dàng; 

Của tién không cỏ hạc vàng cũng không. 

Gam câu háo dức thù cỏng ; 

Lày chi cho phì tàm lòng cùng ngươi. 

Yán-tiẻn nghe nói liển cuời : 

Làm ơn há de tròng ngưòã trả ơn. 

Nay đà rõ dạng nguổn-eơn ; 

Nào ai tỉnh thiệt so hơn làm gì. 

Nhớ câu kiền ngài bàt vi ; 

Làm người dường ày cũng phi anh-hùng. 

Đỏ mà biỗt chữ thì chung ; 

Lựa là đây phải theo cùng làm chi. 

Nguyệt-nga biêt ỷ chẳng đi; 

Hối qua tên họ một khi cho tường. 
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Thira ran** : li(}n thièp (li (hrcVng ; 
Chang hay quAn-f.iV què-hu*<mg noi nào ? 

Phút nghe lòi nói Ihanli-thao ; 

Vàn-tièn há nữ lòng nào phui-pha: 

Dòng-thành vòn thiệt què ta ; 
llọ là Lục Ihị tỏn là Vàn-tièn. 

Nguyẹt-nga vòn (từng Ihien-quyèn; 

Tai nghe lời nói lay liên rút tràm. 

Tlnra rang nay gặp tii-àm ; 

Xin (lira một vạt (le cám làm tin. 

Vàn-lièn ngơ mạt chầng nhìn ; 
Nguyẹl-nga ngỏ thày càng íliỉn nèl-na: 

VẠt chi một clnìt gọi là ; 

Thièp thira chira (lứt chàng dà làm ngơ. 

của nity là cùa vàt-vơ ; 

Lòng chè cũng phai mạt ngư sao dành? 

Vàn-ti en khỏ noi làm-thinh ; 

Clìữ’ an lmộc hũ chứ tinh lav-dày. 

Than rang: dó khéo trèu dày ; 

0*n kia dà mày của nãy ràt sang 
Dirơng khi gạp-gõ 1 giíra dàng ; 

Mọt lời cũng nhớ ngàn vàng chẳng phai. 

Nhớ càu trọng ngài khinh tài ; 

Nào ai chịu lay của ai làm gì. 

Thira ráng chút phạn nír-nhi ; 

Vòn chira bièt le có khi mích lòng. 

Ai dè nhírng dírng anh-hùng ; 

Thày tràm í hùi lại thẹn cùng cày tràm. 
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Riêng (han : tràm hữi là tràm; 

Bà vồ duyên bày ai cam mà mơ? 

r 

Đira tràm chàng (là làm ngơ ; 

Thiềp xin du*a một bài íbơ gi à-từ. 

Vàn-tiỏn ngỏ lại ràng ừ ; 

Lảm thơ cho kíp bàv-chù* chớ làu. 

Nguyệt-nga írng tiêng xin hạu; 

Xuông tay liền tầ tám càu mun ván : 

Thơ rổi nẩy thiôp xin dưng ; 

Ngừa trỏng lirợng rộng văn-nhiìn thỉ nào. 

Víln-tiên xem th&ỵ ngạt-ngào; 

Ai dè sức gái tài cao bực nay. 

Bà mau mà lại thèm hay ; 

• c 9 

Chẳng phen Tạ-nir cũng tày TiV-phi. 

Thơ ngíìm dũ xuàt dũ ki ; 

Cho hay tài gái kém gì tài trai. 

Như vay ai lại thua ai ; 

Van-tiòn họa lại một hài trao ra. 

Xem thơ biêt. ý gần xa ; 

Mai hòa vận diều diều hòa vạn mai. 

Cỏ cáu xúc cành hửug hoài ; 

Bường xa vọi-vọi dí)m dài vơi-vơi. 

Ai ai cũng 0 ’ trong lrỏ*i ; 

Gặp nhau ta dà cạn lỏi thời thỏi. 

IV. NGUYỆT-NGA ví; IIÀ-KIỈK. 

Vàn-tièn từ-già pltản-ỉìối ; 

Nguỵệt-nga than-thừ: tinh ỏi là tinh ! 



_ _ 

Nghĩ mình mà ngán cho minh ; 

Noi ủn chira trà nỗi tinh lại virơng. 

IIũ'11 tình hai chír uyòn ương ! 

Chuỗi sáu ai khéo vàn-vương vào lòng ? 

Nguyộn cùng NguyOt-lão hỡi ỏng ; 
Trãm năm cho vẹn lòng son vói chàng. 

Híru tình chi hây Ngiru-lang ; 

Tàm lòng Chức-nír vì chàng mà nghiòng! 

Thỏi thỏi om hổi Kim-licn ; 

Day xo cho chị qua miồn Hà-khỏ. 

Trài qua dàu thò dường dò ; 

Chim kêu vượng hú bôn bd nirởc non. 

Vái trửi cho dặng vuông trỏn ; 

Trăm nấm cho trọn lòng son với chàng. 

Phút đâu dà tới phù-dàng ; 

Kiổu-công xcm thày lòng càng sanh nghi. 

IIòi rang: nào tro tùy-nhi ? 

Có’ sao nòn nỗi con di một mình. 

Nguỵộl-nga thira viộc tien trinh ; 
Kieu-cỏng tương nỗi sụ' tình chẳng vui. 

Nguyột-nga dạ hày ngùi-ngùi ; 

Nghĩ mình thôi lại sụt-sùi dòi cơn. 

Lao-dao phận tro chi sòm ; 

No-nao trả dạng cỏng-ơn cho chàng. 

Kieu-cỏng nghe nỏi lien can ; 

Dạy rằng con hây nghĩ an mình vàng. 

Khi nào cha rảnh viộc quan ; 

Cho quân qua đỏ mời chàng dèn đây. 
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Sao sao chang kíp thời cháy ; 

Cha nguyên tra (lặng ơn nay thcYi thòi. 

HẠu-dưcmg con hày tạm lui ; 

Làm khuaỵ dạ trè cho vui lòng già. 

Tity láu trông diêm sang ba ; 
Nguyột-nga còn hây xỏt-xa phận mình. 

Dời chơn ra chòn hoa-dình ; 

Xem trăng rối ỉại chạnh tinh eô-nhơn. 

Than rẳng liru thủy cao sơn ; 

Ngày nào nghe dặng tièng dờn trklm. 

Chữ tinh cảng tương cảng tham ; 
Muôn pha khỏ lọt, muôn dỉtm khôn phai. 

Vơi-vơi dàt rộng trời dải ; 

Hổi ai nỡ dồ cho ai deo phiền. 

Trồ* vảo bèn lày bút nghiên ; 

Bặt bàn hương-án chúc nguyên thán linh. 

Làu-làu một tăm lòng thành ; 

Họa ra một hức tượng-hình Vàn-tièn. 

Than rằng: ngàn dặm sơn-xuyèn ! 

Chữ an dề dạ chu* duyỏn nhuòrn sáu. 

V. VẢN-T 1 ÈN BI TIII. 

Truyộn nàng sau háy cỏn lAu ; 

Truyện chàng xin nôi thử dáu chép ra. 

Vàn-tiền tử cách Nguyột-nga ; 

Giửa đường lại gặp ngưò*i ra kinh-kì 
Xa xem mặt-mũi den sì; 

Mình cao sộ-sộ dị-kì rằt hung. 
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Nhở càu hinh-thùy tirong-phùng ; 

Anh-hùng lại gặp anh-hùng một khi. 

Chẳng hay (lanh lánh là chi; 

Một mình mang gỏi mà di chuyụn gì? 

Báp ràng ta cũng xuồng thi ; 
ỉlửn-minh lánh lự ổ-mi que nhà. 

VAn-tien hiỏt ko chánh là ; 

Ilẽ là dị-lưóng al là lài cao. 

Chữ rằng bầng-híhi chi giao; 

Tình kia dà gặp lõ nào làm khuàỵ ? 

Nen rừng há de inộl cay ; 

Muôn cho có dỏ cùng dày luỏn van. 

Kìa ntri vò-miỏu hau gan; 

Hai la vào dỏ nghi chAn một hổi. 

Củng nhau bảy tồ tôn rồi ; 

Hai chàng tìr-lạ dổu lui ra (hrờng; 

VI. VÀN-TIÊN DÊ HỚN-MỈNH DI TRirờC, 

MINH VẼ THĂM NHÀ DA ; 

Hớn-minh di tnrỏc li.ru tnrỏmg. 

Ván-tiền còn hỉìy lìổi-lurơng vièng nhà. 

Mừng râng nay thày con ta ; 

Cha gi;\ hang tinVng mọ già luòng tròng. 

Bày lau dòn sách gia công ;Ị 
Con dỉ\ nên chử tang-hổng cùng chăng ? 

Vi\n-tiên qui lạy llura rang: 

Chẳng hơn người cồ cũng bằng ngưỏi kim. 
Dám xin cha mọ an tâm ; 
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Cho con trả nơ Ihanh-khỉhu cho rói. 

Mọ r,ha thay nới thỏm vui; 

Lại lo non niróv xa-xuòi ngàn trùng. 

Glio theo mọt (lúa lieu-dổng; 

Tho* phong mọt hứr (lặn cùn-; Vàn-lièn. 

Xira (là hứa (lịnh lương-duyèn ; 

Gùng quan luni-lrí (V mien Hàn-giang. 

Gon người là Vò-tlie-Loan ; 

Tuồi vừa hai bày dung-nhan mặn mà. 

Chữ rang: Hổ Viột nhírl gia ; 

Gon di tới dỏ trao qua thơ nay. 

Gon (lau bưứe dạng thang mày ; 

Dirỏri choai da san một dày to-hóng. 

VII. V:\N-TIKN lỉ.v BI THI. - C.I1K VỖ-CỒNG 

GẶI' BẠN. 

Song lluln dạy l)ầo vừa xong ; 

Yân-tièn cùng gà tiêu (lổng (lời (hơn. 

Ra di tách dặm hãng chừng ; 

Giỏ nam rày dà dira xuân qua hè. 

Lại xem dặm liễu dirờng huò ; 

Tin ong ngơ-ngáo tièng ve vang-dáy. 

Vui xcm nước nọ non nay ; 

Nước xao sóng (lợn non váy dá cao. 

Màn tròi gàm trải hièt bao ; 

Trôn nhành chim nói dưỏ-i ao cá cười. 

Quạn thành nliẳrn kieng coi người ; 

Kiềng xinh nhu* vẽ người tircri như (lói. 
Hàn-giang phút, dà tới nơi ; 



Ván-liỏnYa màt một hổi trình thơ. 

Võ-công lay (lọc bàỵ-giờ ; 

Mừng duỵèn cấm sát mòi tơ dặng Ii«n. 

Liòc coi tướng mạo VAn-lièn ; 

Khá khen họ Lục phước hiền sanh ron. 

Mày tằm mát phụng mổi son ; 

Mirỏri phân côt cách vuông tròn mười phỉìn. 

Những c kè Tàn ngưìri Tan ; 

Nào hay chư ngẫu dặng gan chữ (lai. 

Xem dà đọp-dề hoà hai ; 

Nily (làu nam-gian, nọ trai (lỏng-sàng. 

Gông rằng: ngài-lỗ mỏâ sang ; 

Muôn lo viộc nirớc hiìy toan viẠc nhả. 

Tiên rằng: nhờ lượng nhạc-gia; 

Dại khoa dân dạng tiêu khoa lo gì. 

Công rằng: con dòc xuồng thi; 

Sao không kêt han mà di tựu trường? 

Gan ddy có một họ Vtrơng ; 

Tèn lả Từ-Tn.rc vãn-chương tót d(Vi. 

Cha đả sai ke qua mời ; 

Dặng con cùng gà thỉr chơi một hài. 

Thĩip cao cao thàp hièt tài; 

Vẩy sau hạn tnrớc cùng mai mói máu. 

Xay đâu Từ-Trực tỏi hau ; 

Võ-công san dặt một báu rượu ngon. 

Còng rằng: nắy bỏ‘ hai con ; 

Thơ hay làm dặng rượu ngon thương lien. 
Muôn cho Trực-sảnh cùng Tiỏn ; 
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Lày càu bình thỉiy hĩưu duyên làm (lõ. 

Song-song hai gà giao ke ; 

Lục Vương hai họ (lua nghe một khi. 

Cho hay kì lại gặp kì ; 

Bạch-hàm hả de kém chi Như-hoảnh. 

Công rằng : dơn què dôi nhành ; 

Băng vàng thỉ bạc dà dành làm nòu. 

Như chuông chầng dảnh chảng kỏu ; 
Ngọn dẻn tồ-rõ truớc khèn hời minh. 

Thiệt trang lương-đông dà dành ; 

Khả khen hai họ tài lành hoà hai. 

Trực rằng : Tiên vồn cao tài ; 

Cỏ đâu én hộc sánh vai một hay. 

Tình-cò 1 mà gặp nhau dày ; 

Trực rằng : xin nhượng Tiẻn rày làm anh. 

Nay dà nỏn nghĩa (lộ hu inh ; 

Xin vể mai sế thượng trình cùng nhau. 

xằy đàu trăng đà dứng đáu ; 

Vân-tiẻn vào chòn thơ-láu nghi an. 

Võ-cỏng trừ lại hạu-dàng ; 

Bêm khuya dạy-dỗ The-loan mọi lỏ’i. . 

Ngày mai vừa rựng chơn trời ; 

Tiều-nhi trang-diern ra noi lè-dìiih. 

Gọi-là chút nghĩa tông tinh ; 

Phòng sau cho khoi hàt-hình cùng nhau. 

Bỏng trăng vừa lộ nhành dâu ; 

Vân-tiên vào tạ giày làu xuàt hành; 

Ra đi vừa thuơ* hinh-minh ; 
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Thr-luan dừng Irirớc lè-dình liem dung. 

Tlnra rang : quàn-tir pỉiỏ còng ; 

Xin thirơng hổ-Iiễu chu* tùng ngủỵ-thơ. 

Tàm lòng tlnrírng giỏ nhớ mira ; 

Dàng xa ngàn dặm xin dira một lời. 

Ngày nay Ihánh chúa trị dời ; 

Nguyền cho linh phụng gặp nơi ngô-dổng. 

(Juần hao chút phận má hổng ; 

Phòng khuya vồ-YO dợi-tròng khòn lirờng. 

Chàng (lau cung què xuyèn dirơng ; 

Thièp xin hai ch ũ* tào-khirơng cho bang. 

Xin dìrng tham dó hồ dăng ; 

Choi lè quen lợu chơi tráng quèn dèn. 

Tiòn 1 ‘ítng : nhu* lìra mới nhen ; 

De trong một bèp mà chen mày lò. 

.May duyòn rối nợ de phò ; 

Chó* nghi Ngò-khì hày lo Mắi-thítn. 

Thề-loan vội-vá lui chơn ; 

Van-tièn lír-hiột trông chìrng trirírng-an. 

VIII. VÀN-T1ÊN Từ VỎ-CỒNG THẺ-LOAN 

LÈN DL-ỏ-iNG RA KINH THI 

GẶ1* Vu-ơnc.-TÍt-Trị-c, Trịnh-Hàm, Bùi-Kiệm 

Xa-xa vừa mày dặm dàng ; 

Gặp Virơng Tỉr-Tn.rc váy doàu deu di, 

Trẳi qua thủy tủ sơn kỷ ; 

Phì lòng cá nhầy gặp thì róng bay. 

Ngirỏâ hay lại gặp kiềng hay ; 
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Khác nào tièn-tìr chơi rày bổng-lai. 

Cùng nhau ta chút tình hoài ; 

Năm ba chén rirợu một vài câu thơ. 

Công-danh ai chang irởc-mơ ; 

Ba táng cừa võ một giờ nhay qua. 

Cùng nhau bản-bạc gần xa ; 

Chứ tài chu* mạng xira hoà ghét nhan. 

Trụ-c-ning : róng xuồng M.rc sau ; 

Mặc dáu giơn sóng mặc dán cÍầơi mày. 

Tiền rằng : hóng-hộc (lều hay ; 

E khi mồi cánh lạc bay vổ sau. 

Màng cỏn trò chuyện với nhau ; 

Trông chừng kinh-dịa (là hau tó'i nơi. 

Chinh-chinh vừa xỏ mặt-trời ; 

Hai người tìm quán nghl-ngơi (lợi kỷ. 

Phút dáu gặp bạn cồ-tri ; 

Bều bày tên họ một khi mới tường. 

Một người ổ* quận Phan-dương ; 

Tên Hâm họ Trịnh lầm-lhường nghe vãn 
Một người ờ phù Dương-xuán ; 

Họ Bùi tèn Kiệm tàc chừng dôi mươi. 

Hai người lại gặp hai người ; 

Đểu vào một quán vui-cmVi ngà-nghicng 
Kiệm rằng : nghe tiêng anh Tièn ; 

Nay đà thày mặt phì nguyên ước-ao 
Hâm rẳng : chưa bièt thằp cao ; 

Làm thơ mới rõ bực nào tài năng: 

Bèn kêu ông quán nói rằng ; 
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Khá toan sám-sira dó-ăn cho be. 

Quán râng : thịt cá ô-hổ; 

Khô làn chả phụng bộn-be thiỗu đàu. 

Kia lả thuòc lá ưởp ngỉlu ; 

Trà vc tuyỗt diỉm rượu bỉtu cúc hương. 

Di khi dài khách giàu-sang ; 

Dài người vãn-vẠt dái trang anh-hùng. 

Bĩ-bàng trả rượu dá xong ; 

Bôn ự.ười ngổi lại một vòng làm thơ. 

Kiộin Hàm còn hày ngản-ngơ ; 

Phút thơ Tiền Trực một giờ vừa xong. 

Kiộm Hám xem thày lạ-lùng ; 

Gẫm nghi Tiôn Trự*c viêt tùng cồ-tlìi. 

Chẳng hay ông quán cười chi; 

VỖ tay xuông chiêu một khi cười dài. 

Ticn rẳng : ông quán cười ai ; 

Quán rằng: cười kề bàt tài đổ thơ. 

Cười ngươi Tỏn-tản khòng lừa ; 

Trưỏ*c dà thày máy chầng ngừa Bàng-quyôn. 

Trực răng : lò*i nói hữu duycn ; 

Thè trong kinh-sỉr có tuyen cùng chăng? 

Quán rằng : kinh-sứ dẵ tang ; 

Coi rổi bại khièn lòng hẳng xỏt-xa. 

Hồi thời ta phải nói ra. 

Vì-chưng hay ghét cũng lả hay thương. 

Tiên rằng : trong dục chưa tường ; 

Chẳng hay thương ghét ghét thương lể nảo? 
Quản rẳng : ghét viộc tãm-phảo ; 



Ghét cay ghét dàng ghét vào tới tảm. 

Ghét đời Kiệt Trụ mỏ dám ; 

Bề dản đèn đỗi sa hám siầ hang. 

Ghét đò*i ư Lộ da doan ; 

Khiên dàn luông chịu lam than muòn phàn, 
Ghét dời Ngũ-Bá phàn-vàn ; 

Chuộng bề dôỉ-trả làm díin nhọc-nhàn. 

Ghét đời thủc-quí phíìn băng. 

Sớm dáu tòi dánh lảng-nhằng ròi dàn. 

Thirơng là thương dừc thánh-nhủn. 

Khi nơi Tông Vộ lúc Trán lúc Khuông. 

Thương tháy Nhan-Tỉr dừ-dang; 

Ba mươi rnòt tuồi tách dàng công-danh. 

Thương ông Gia-cát tài lành ; 

Gặp cơn Hán mạt dà dành phui-pha. 

Thương tháy Bổng-từ cao xa. 

Chí thời có chỉ ngòi mà không ngôi. 

Thương ngươi Nguyỏn-Lượng ngùi-ngùi. 
Lỡ bề giúp nưỏ-c lại lui về cày. 

Thương ông Hàng-Dũ chẳng may ; 
sỏ-m dưng lòi biểu tôi dày di xa. 

Thương thấy Liôm-lạc dà ra ; 

Bị lời xua đuoi ve nhà giáo dán. 

Xem qua kinh sừ mày lán ; 

Nừa phẩn dà ghct nưa phần lại thương. 

Trực rẳng : chùa rách phật vàng : 

Ai hay trong quán ần-tàng kinh-luAn. 
Thương dàn sao chẳng lạp thàn ; 
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Dương khi nắng hạ loan phan làm mưa. 

Quán rằng: Nghiổu-Thuàn thuờ xira ; 
Khỏ ngăn Sao-phũ khôn ngừa Iĩửa-do. 

Di Te chầng khứng giúp ChAu. 

.Một minh I11ỘI núi ai hau chi ai. 

Ong Y ông Phó òm lài ; 

Kề cày người euòc doái-hoài chi (làu. 

Thái-công xưa một can càu ; 

Sớm mai sông Vị mặc (láu vui chơi. 

Nghièm-lăng (là mày (lua-hơi; 

Cày mày can nguyẹt lả-tơi áo cầu. 

Tran-(loàn chút ehầng lo Au ; 

Gió trang một túi công-hitu chiêm-hao, 
Người nay cỏ khác xưa nào ; 

Muôn ra ai càrri muôn vào ai ngăn. 

Kiệm rẳng : lào-quán nói nhăng ; 

Dau cho trai vi ộc cũng thẳng bản cơm. 

Gòi rơm theo phẠn gòi rơm ; 
cỏ dâu ờ thàp mà chờm lỏn cao. 

Quán rẳng : sàm chóp mưa dào ; 

Éch nằm đáy gièng thây bao nhiỏu trời. 

Sồng trong cá lội thanh-thơi ; 

Xem hai con-mắt cũng ngòà như chau. 

r ồng thay dờn gay tai tràu ; 

Nước xao dâu vịt nghĩ làu nực cưò'i. 

Tièn rằng : ông quán chở cười ; 

Bây dả nhớ đặng bây người trước-ỉàm. 
Cùng nhau két nghĩa (lổng tam ; 



Khi cờ khi rượu khi cam khi (hi. 

Công' danh phú quỉ màng chi ; 

Cho bảng thong-thả mạc khi vui lòng. 

Rừng nhu bien thảnh mỏnh-mỏng ; 

Dề ai lặn-lội cho cùng vạy vay. 

Quán rang : dó biổt lòng dày ; 

Lời kia dă cạn rirợu nay thướng cho. 

Kiệm Hám là dứa so-do ; 

Thày Tiên dường ày Au-lo trong lỏng. 

Khoa nay Tiỏn át dáu công. 

Hâm dáu cỏ đậu cũng không xong rdi. 

Màng còn nghĩ viộc tó'i lui ; 
xẳy nghe trồng dà giục thỏi vào trirừng. 

Kề thùng ngirời tráp day dường ; 

Lao-xao đoản hầy chàng-ràng lũ ba. 

Yân-Tiên .vừa bước chưn ra ; 

Bỗng dáu xảy gặp tin nhà gơi thơ. 

IX. VÂN-TIÊN DƯỢC TIN MẸ CIIẺT 

QUÀY TRỎ* VỂ. 

Khai phong mỏ i tồ sự cơ ; 

Mình gieo xuồng dỉìt dạc-dờ hổn hoa. 

Hai hàng lụy ngọc nhò sa ; 

Trời nam dàt bẳc xót-xa doạn trường. 

Anh em ai này đểu thương ; 

Trời ôi! há nỡ làp dường công-danh. 

Những lăm còng toại danh thảnh ; 

Nào hay từ-mẵu u-minh sớm dò*i. 

Gẳng vào trong quản an nơi ; 
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Tớ tháy than-thơ* liộu lởi qui lai. 

Tiều-dổng thờ* Vitn than dài ; 

Trời sao trời nõ* phụ tài người ngay! 

Tnrc rằng: dà (lòn noi náy ; 

Tiều-dổng hậu hay làm khuiìỵ giai phien. 

Sớm mai thang-thuòc giử-gìn ; 

Chờ* ta vài bữa ra trường sẽ hay. 

Bay-giờ kíp rước thọ* may ; 

Sắm dó tang-phục nội ngày cho xong. 

Dủy rơm mũ hạc áo thùng; 

Cử theo trong sách Văn-công mà làm. 

Tiôn rằng : con hắc mọ nam ; 

Nước non vọi-vọi dà cam lỗi nghi ! 

Trong mình không cánh không vi ; 

Lày chi lưới dặm lày chi hớt. dàng? 

Vào tràng phút iại gặp tang ; 

Ngần-ngo* người ò* lổ’-làng kè di. 

Việc trong trời đàt biồt chi; 

Sao dỏ*i vật dồi còn gì mà trỏng ! 

Hai hàng lụy ngọc ròng-ròng ; 

Tưồ*ng bao nhiêu lại đau lòng bày nhiỏu. 

Cánh buổm bao quản giỏ xiôu ; 
Ngàn-trùng biền rộng chín chiu ruột đau. 

Thương thay chín chữ củ-lao ; 

Ba năm nhũ-bộ biỗt bao nhicu tinh ! 

Quán 1’ẳng : trời đàt thinh-lình ; 

Giỏ mưa đâu phút gãy nhành thiên-hương. 
Ai-ai tròng thày cũng thương ; 
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Lỡ bể báo-hièu lơ dường lập thàn. 

Dáu cho chước quì mưu than ; 
Phong-írán ai cũng phong-trán như ai. 

Eỏ-le xưa khéo dặt hài; 

Chử tài liổn với chữ tai một ván. 

Đường di hơn tháng chẳng gắn ; 

Khi qua khi lại mày lán xông-Ị)ha. 

Xảy dàu bạn-tảc vừa ra ; 

Trực cùng Hàm Kiệm xúm mà dưa Tiỏn. 

Ham rầng : anh chỏ* ưu-phiển ; 

Khoa náy chẳng gặp la nguyên khoa sau. 

Thày nhau khó nỗi giúp nhau ; 

Một vừng mày bạc dàu-dàu khá thương. 

Vân-tiẻn càt gánh lèn dường ; 
Trịnh-Hâm ngỏ lại dời hàng nho sa. 

Bi vừa một dặm xa-xa ; 

Phút nghe ông quán hôn-ba theo cùng. 

Quản rằng : thưomg dàng anh-hùng ; 
Đưa ba huỏn thuòc dè phòng hộ thàn. 

Chằng may gặp lúc gian-trudn ; 

Bương khi quá dổi thuòc thán cũng no. 

Tiên rẳng : cúi dội ơn cho ; 

Tàm lòng ngại-ngại hây lo xa gán. 

Quán rằng : ta cũng bdng-khuâng ; 
Thằy vẩy nên mới tị tran dòn dây. 

Non xanh nước hích vui váy ; 

Khi đêm rượu cúc khi ngày trà lan. 

Dắn thân vào chôn an-nhàn ; 



Thoát vòng danh lợi lánh (làng thỉ phi. 

Nói rồi quày-quẳ ra di; 

VAn-liôn xcm thày càng nghi trong lòng 
Trông chừng dặm cũ thỉing xông ; 

Nghĩ (lòi cơn lại nào-nổng dỏi cơn. 

Nỏn hu* chút phỉ)n chi sờn ; 

Nhỏ* còng dưững-dục lo ơn sanh-thành. 

Mang cáu hàt-hiêu dà dành ; 

Nghĩ mìiih mà thẹn cho mình làm con. 

Trọn giổi một tàm lòng son ; 

Chí lăm tra nợ nirờc non cho rổi. 

Nào hay niró*c cháy huè tròi; 

Nào hay phận bạc như* vôi thè náy? 

Một mình ngơ-ngan đường mủy ; 

Khác nào chièc nhạn lạc báy kêu sương. 

Bèn naỵ l;\m viộc mới tường; 

Hèn chi thay dạy khoa trưởng còn xa. 

Tiỗu-dổng thày vậy thưa qua ; 

Gãm (lảy cho (lèn què-nhà còn làu. 

Thè sao chẳng ng(Vt com sáu; 

Mình di dà mòi dòng chàu thỏm nhuan. 

E khi mang bịnh nửa chừng ; 

Trong non khỏ liộu giữa rừng khôn toan. 

Tiên rằng : khô-héo lá gan ; 

Oi thôi! con-mẳt đá mang lày sắu. 

Mịt-mù nào thày chi đàu ; 

ChơiỊ đi đă mồi minh đau như dán. 

Cỏ thân phẳi khỏ vỏỡ thàn ; 
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Thân ôi thân bièt lãn mỉty chầng may! 

Đổng rầng : trời (liu cỏ hay; 

Ra đi vừa đặng inirời ngày lại (lau ! 

Một mình nhâm tnrởc xem sau ; 
Xanh-xanh l)ừ-cõi dàu-dàu cồ-cAy. 

Vôn không làng-xỏm chi day ; 

Xin kin tới đó tìm thay Ihuồc-thang. 

Vứa may gặp khách qua (làng ; 
Ngưởi-ngiròù (lcu chì vào làng Dổng-van. 

Dắc nhau khi ày hối pliăn ; 

Gặp tháy làm thuòc hi()ii là thay Ngang, 
Ngang rằng : khá tạm nghi an ; 

Rạng ngày coi mạch (lau thang mới (lành. 

Gì.ip ta bịnh ày át lảnh ; 

Bạc tiổn trong gỏi san (lành bao nhiêu ? 

Đổng rẳng : tien bạc chàng nhiều. 

Xin thắy nghĩ-lirợng dạng diổu thuôc-thang. 

May mà bịnh cày (lặng an ; 

Bạc còn hai lirợng trao sang cho thay. 

Ngang rằng : ta ồ’ chồn nay ; 

Ba đời nòi nghiệp làm tháy vừa ha. 

Sách chi cũng dù trong nhà ; 

Nội-kinh dà sắn ngoại-khoa thỏm mau. 

Trirởc xem Y-học làm dau. 

Sau coi Thọ-thẽ thử cẩu Đông-y. 

Gẫm trong nqân-hằi tinh-vi . 

Cùng là cang-mục thuả gì thanh-nang . 

Gẫm trong lập nghiệm lìcơng-phang ; 
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Cùn*; là ngtr-loỉm Irẳi dàn" Hổỉ-xuản. 

Vị chi san dạt quân thắn ; 

Thuòc thời hào chè 1 ntrò*i phan nò-nang. 

Mạch thời dọc mạch Lur-san ; 

Bạt tay vào bịnh bièt dàn" lỉr sanh. 

Lục-quán, Tiư-vật, thang danh ; 
Thập-loản Dút-vị sân dành nội-thương. 

Lại thòng Dảt-trận tân-phirơng ; 

LArn nhẳm ngoại cam dáu thang Ngũ-sài. 

Bổng rang: thay thiột có tài ; 

Xin vào coi mạch lu;)n bài thuôc chi. 

Ngang rằng : lục-bộ dcu suy ; 

Bộ quan bôn ta mạch di phù-hổng. 

Cứ trong kinh-lạc mà thông ; 

Mạng-môn tưởng hoả dã xông len dáu. 

Tam-lièu tích nhiột dà lủu ; 

Muôn cho giáng hoa phải đau tư-am. 

Huỷnh-liôn, huỳnh-bá, huỷnh-cẩm ; 

Cia vào cho bội nhiột tàm mới binh. 

Ngoài thời cho điềm vạn-linh ; 

Trong thời cho uòng hoàn-tình mới xong. 

Khả trao hai lượng bạc ròng ; 

Bồ thôm vị thuôc đề phòng dáu thang 
Chẳng qua làm phưó*c cho chàng ; 

Nào ai đòi cuộc dòi đàn chi ai. 

Tiều đổng những ngỡ thiệt tài; 
Vội-vàng mờ gói chẳng nài liền trao. 
Mười ngày chẳng bứt chút nào ; 



— 29 — 

Thêm (lau trong dạ như* bào nlur xoi. 

Đổng rằng : vào dó thay coi. 

Bịnh thời không giảm tháy dùi tien thêm. 

Ngang rằng : nẳm thày khi dỏm. 

Tiên-sư- mách bảo một dicin chiỏm-bao. 

Quì thán người ỏ* trcn cao. 

E khi dường-sá ỉẽ nào biồt (làu. 

Tiỉu-đổng ngu*ơi khá qua cáu ; 

Cùng ông thay bói (V (lau Tíiv-vièn. 

Tiều-dổng nghe nói di lién ; 

Gặp ông tháy bói dặt tien mả coi. 

Bói rằng : ta bỏi hần-hòi ; 

Bỏi hay dă dậy ngirời coi dá day. 

Ta đây nào phải các tháy ; 

Bá vơ bá vằt nói nháy khùng nhằm. 

On nhuán Châu-diậc mày nãm ; 

Sáu mươi bòn què ba tràm du* hào. 

Huỷnh-kim-giầ-hạc sách cao ; 

Lục-nhàm lục-giáp chỗ nào chảng hay. 

Can chi deu ơ trong tay. 

Bã thông trời đàt lại hay viộc người. 

Bặt tién quan môt bôn mươi ; 

Khay trầu chén rượu cho tươi mới thành. 

Thấy bèn gieo dặng què linh ; 

Chiêm tên tuồi ày lộ trình mẳc chi. 

ứng vào rùa với cồ thi; 

Rổi thầy coi què một khi mới tường. 
Bổng rẳng : người ỉr đông-phương ; 
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Nhơn di buôn-bán giữa dirờng chẳng an. 

Con nhà họ Lục là chàng ; 

Tuồi vừa hai tám còn dủng tho-ngây. 

Ilỏi ráng : Dinh-rnáo năm nay ; 

Hỏn chi Giáp-tý ngày rày chẳng an. 

Mạng kim lại ơ cung càn ; 

Tuồi náy là tuoi giàu-sang trong dời. 

Cáu tài quẻ ày xa vời ; 

Khen ngươi khéo nói những lời treu ta. 

Cãm tien gieo xuông xem qua ; 

Một giao hai sách lại ba hoà-trùng. 

Trang thành là què lục-xung ; 

Thày hoà phụ-mảu khắc cùng tử-tôn. 

Hỏa ra làm què du-hổn ; 

Lại thêm thè động khác dổn hàọ quan. 

Cử trong que ày mà bàn ; 

Tuồi nay mỏi chịu mău tang trong mình. 

Xui nen phát bịnh thình-lình; 

Vì chưng ma quì lộ trình ràt thiêng. 

Muôn cho bịnh ày đặng yòn. 

Phải tìm tháy pháp chửa-chuyên ít ngày. 

Hổng rằng : tháy pháp dàu đay ? 

Bói rằng : cũng ờ chôn náy bước ra. 

Pháp hay tièng dạy đổn xa ; 

Tên là Hạo-sĩ ơ Trà-hương-thòn. 

Tiều đổng mỏ-i chạy bôn-bôn ; 

Hồi thăm Bạo-sĩ hương-thòn chôn nào. 
Chợ đông buôn-bán lao-xao ; 



Ngirời-la liền chỉ nơi vào chảng xa. 

Bổng di một buơi tới nhả ; 

Bạo-sĩ xem thày lòng mà mừng thay. 

Bổng ràng : nghe tièng thílỵ (lày ; 

Trừ ma èm quỉ phép tháy liit hay. 

Pháp rằng : àn dà cao tay ; 

Lại thèm phù-chủ xira nay ai bì. 

Qua sông cá thày xèp vi ; 

Vào rừng cọp thày phầi quì lạy dira. 

Pháp hay hủ giỏ kêu mưa ; 

Sai chim khiên vượn duoi lừa vạt trâu. 

Pháp hay miộng niệm một củu ; 

Tóm thAu muôn vật vào báu hổ-linh. 

Pháp hay sái di)u thành binh ; 

Bộn hình làm tưỏ*ng phá thảnh Đièm-vương. 

Phảp hay đạo hoả phó thang ; 

Ngổi gươm đứng giáo mơ dàng thiỏn-hoang. 

Có ba lưựng bạc trao sang ; 

Bặng tháy sẳm-sừa lẠp dàn chứa cho. 

Bổng rằng: tôi chẳng so-do; 

Khuyên thầy gắng sức chở lo khỏ giàu. 

Bày làu tháy tớ theo nhau; 

Bạc dành hai luợng phòng sau di dtàng. 

Chưa-chuỵên bịnh ày dặng an; 

Rồi tôi sẽ lày dem sang cho tháy. 

Pháp rẳng: về lày sang đày; 

Cho thấy toan liệu lập rày đản ra. 

Bổng rằng: tôi đâ lo xa; 



Cực vì ngưừi bịnh ừ nhà chàng ỵcn. 

Xin thily gẳng sírc chịu phien; 

Ra cồng bùa cliú chữa-chuỵèn dưỏ-ng nào. 

Pháp râng; cỏ khỏ chi sao; 

Ngươi nằm la chữa roi Irao phù vổ. 

Bổng rang: tỏi vòn thẳng he; 

Bịnh chi mà khièn chịu be chCra-chuyén. 

Pháp rẳng: ta bièt kinh quyên; 

Bau nam chữa bảc mà thuyên mới tài 
Tièu-dóng nghe lọt vào tai; 

Lòng mừng vội-vỉi nằm dài chĩhi-chuyen. 

Pháp bèn càt tiêng hét lèn; 

Mời ùng Bàn-cồ tọa-liền chírng-miông. 

Thỉnh ông Đại-lhánh Tổ-thièn; 

Thinh bà Vỡ-hẠu dểu lien dèn dáy. 

Thinh òng Nguyỏn-soái Chinh-tày; 

Cùng bỉ\ Vinrng-mÃu sum vay một khi. 

Thình ông Phi) t-tò A-Di; 

Thập phirơng chir phẠt phò-trì giúp công. 

Lại mời còng-chúa Ngũ-long; 

Bình-man Ngũ-hồ hội đổng an dinh. 

Thinh trong thiẻn-tirỏ-ng thiẻn-binh; 
Cùng là Tam-phù Bộng-dinh Xích-làn. 

Thinh trong khẳp hêt qul-thán; 

Cũng dều xuồng chôn dương-trán vui cho-i. 

Cho người ba đạo phù trỏ-i ; 

Uòng vào khoè mạnh như lời chẳng sai. 
Tièu-đổng vưng lành theo lởi; 
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Lày phù trỏ’ lại toan bải thuôc-thang. 

Vào nhà thira vớ i thầy Ngang ; 

Pháp phù đà (lủ thay toan phương nào? 

Ngang 1’ẳng: còn bạc trong bao; 

Thời ngirơi khá lày mà trao cho tháy. 

Đổng rằng: tồi hãy ừ (lây; 

Bịnh kia dáu khá minh náy bán di. 

Triệu-ngang bièt chẳng còn chi; 

Kiêm (lường tráo-chác đuối di khồi vòng. 

ơ đây làng-xóm khỏ lòng; 

E khi mưa nẳng ai cùng dỡ-chc. 

Bổng rẳng: trong gỏi vẳng hoe ; 

Bồ*i tin nên mẳc hỏi nghe nôn lắm. 

Mới lo chạy hêt một trăm ; 

Mình ve khô xép ruột tằm héo don. 

Thương Ihay tiền mằt tật còn; 

Bơ-vơ đàt khách thon-von the náy. 

Thôi-thôi gẳng-gượng khối đày; 

Tòi đi khuyên giáo dỡ ngày gạo rau. 

Vân-tiên chi xiêt nỗi sầu; 

Tiều-đổng dìu-dẳc gãn cáu Lả-buôn. 

Bương khi mưa giỏ luông-tuổng ; 

Người buổn lại gặp kieng buổn khá thương. 

Xiêt bao ăn tuyêt nâm sương; 

Màn trời chiêu đàt dặm trường lao-đao! 

Đấu cho tài-trí bực nào; 

Gặp cơn nguy-hiềm biêt sao mà nhừ. 

Tiên rằng: đi đâ ngât-ngơ; 
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Tim nơi củy-côi bụi-bờ nghỉ chưn. 

Hổng ráng: chòc nữa khối rừng; 

Tlrn nơi quán-xá sẽ (lừng nghl-ngơi. 

Non táy vừa khuàt mặt-trời; 

Tỏ* thily diu-ditc tới nơi Bại-de. 

IX. TRỊNH-11ẢM 11Ạ1 VÂN-T1ÊN, 

TRÓI TlẾu-BổNG TRONG RỜNG, 

XỒ VẢN-TIÉN XUỒNG SỎNG. 

Trường-thi một lũ vìra vé; 

Trịnh-Hâm xem thày lại ke hồi thăm: 

Anh vổ nay dà hai rầm; 

Cỏ' sao mang bịnh còn nằm nơi dủy? 

Tiên rằng: tòi vôn chẳng may; 

Chẳng hay chư hfru khoa n;ty thề nao ? 

Hàm rẳng: Từ-trực dậu cao; 

Tỏi cùng Bùi-kiệm deu vảo cừ-nhàn. 

Một mình về trirỏ-c viêng thản; 

Hai ngirỏá trơ viộc cỏn lần di sau. 

Hương cơn hoạn-nạn gỉỊp nhau; 

Người lành nơ bò người dau sao dành? 

Từ dày tóà quận Bòng-thành; 

Trong mình cỏ bịnh bộ hành sao xong ? 

Lán-hổi dèn chôn Giang-tung; 

Tim thuyền ta sẽ thảp-tùng vỏâ nhau. 

Tiên rẳng: tình trước ngài sau; 

Cỏ thương xin khá giúp nhau phen náy. 

Hâm rằng: anh tạm ngổi đây; 

Tiều-đổng ngươi tời trước nắy cùng ta. 
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Vảo rừng kiêm thuòc ngoại khoa; 
Phỏng khi sông biền phong-ha bàt ki. 

Tiỉu-đổng vội-vả ra đi; 

Muôn cho dặng viộc quằn gì lao-đao. 

Trịnh-Hâm trong dạ girơm dao; 

Bắt ngươi đổng-từ trói vào trong City : 

Trước cho hùm cọp ăn may; 

Hại Tiên phai dụng mưu náy mới xong. 

VAn-tiôn ngổi những đợi-trông; 
TrỊnh-IIảm ve nói tiều-dổng cọp ăn. 

Vủn-tiên than khóc nằm lăn; 

Cỏ dâu d|a hàm thi en hăng thình-linh. 

Bày làu dàt khách lưu-linh; 

Một thầy một tỏ* lộ trình nuôi nhau. 

Nay đtà hai ngẳ phàn nhau; 

Còn ai nưng-đơ trước sau cho minh. 

Hâm rẳng: anh chớ ngại tinh; 

Tôi xin dưa lới Đông-thành thời thôi. 

Vân-tiên chi xièt lụy rơi; 

Buổm đà theo giỏ chạy xuôi một be. 

Tiều-đổng bị trỏi khòn về ; 
kỗu la chẳng thàu bôn bé rừng hoang. 

Phận minh đà mắc tai-nàn ; 

Cảm thương họ Lục suôi vàng bơ-vơ. 

Xiêt-bao những nỗi dật-dờ ; 

Bò-giang nào biêt bụi-bờ nào hay. 

Vân-tiẻn hổn có linh rày ; 

Hem tôi theo vói dơ tay ch ơn cùng ! 



Vái rổi lụy nhồ ròng-ròng ; 

[>ỏm khuya ngoi Jự*a cội tòng ngù quên. 

Sơn-quân ghé lại một bẻri ; 

Jẳn dày mỏ* trói cõng len ra dàng. 

Tiỉu-dổng thức dạy mơ-màng ; 
tem qua ditu dàt ràng-ràng mới hay. 

Nừa mừng nừa lại sợ thay ; 

Hhạy ra chôn cũ kiềm tháy Vàn-tiẻn. 

Mặt-trời vừa khồi mái hiên ; 

Người buôn kè bản chợ phiên nhộn-nhàng. 

Ilồi thăm bà quán giữa dàng ; 

Bữa qua có thây người lang chăng là. 

Quản rẳng: thòi đă ra ma ; 

Khi mai làng xóm người đà di chỏn. 

Tiều-dồng nghe nói kinh hổn ; 

IIồi rằng : biẽt chỗ nào chôn chì chừng. 

Tay lau nưỏ*c-mẳt rirng-rưng ; 
xẳy nghe tiêng nói dáu rừng lao-xao. 

Tiều-dồng vội-vẳ bưỏc vào ; 

Xóm lảng mỏ*i hồi thẳng nào tới dảy ? 

Hổng rằng: tở tới kiêm thẩy; 

Chẳng hay người thác mẳ náy lá ai ? 

Ngiròâ rẳng: một gà con-trai; 
ơ đàu không biêt lạc-lải đèn đáy. 

Cho-n tay mặt mủi tòt thay ; 

Đau chi nên nỗi nirởc náy khá thương. 

Tiếu-đổng chẳng kịp hối-han. 

.Nằm lăn bên mẳ khỏc-than một hổi. 
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Người đều xem thày thương ôi ; 

Kêu nhau vác cuôc déu lui ra đàng. 

Tiều-đổng nâm giữa rừng hoang ; 

Ghe chòi giử mả lòng toan trọn bổ. 

Một mình ừ đât Bại-dé ; 

Sớm đi khuyên giáo tồi ve quầy dom. 

Dốc lòng trả nợ áo cơm ; 

Sồng mà trọn nghĩa thác thơm danh hiển. 

Thứ náy đên thử Vản-tiẻn ; 

Năm canh ngói dựa be thuyền thơ-than. 

Trong khăn lụy nhố chứa-chan. 

Cảm thương phận tó’ mắc nàn khi không. 

Linh-dinh thuyên giữa bien dỏng ; 

Riêng than một tàm cò-bóng ngan-ngơ; 

Bẻm khuya lặng-le như tờ ; 
Nghinh-ngang sao mọc mịt-mờ sương bay. 

Trịnh-hâm khi ày ra tay ; 

Vân-tiên bị gà xô ngay xuòng vời. 

Trịnh-hâm giẳ tiêng kêu trời ; 

Cho người thức dậy lày lời phui-pha. 

Trong thuyên ai này kêu-la; 

Bều thương họ Lục xót-xa tàm lòng. 

X. NGir-ÕNG VỚT VẲN-TIẼN LÊN, 

»ưA VỂ NHÀ VÕ-CÔNG. 

Vân-tién mình lụy giữa dòng ; 

Giao long diu-dắc vào trong bực rày. 

May vừa trời đã sáng ngày, 



— 38 — 

Thuyên chài xem thày vớt ngay lỏn bỏr. 

Klủèn con vẩy lừa một giỏ*; 
ồng hơ bụng-dạ mụ hơ mặt-mày. 

VAn-tiỏn vửa àm chơn tay ; 

Ngìn-ngơ hổn phách như say mỏã rổi. 

Ngỡ than mình phầi nước trôi ; 

Hay dâu mình hăy đặng ngổi dương-gian. 

Ngư-ông khi ày hòi-han ; 

Vàn-liên thưa hết mọi dàng gan xa. 

Ngư rằng : ngươi ô* cùng ta ; 

SỎ' 1 Ĩ 1 mai ham-hút một nhà cho vui. 

Tiên rang : òng ỉày chi nuôi ? 

Than tôi như thè trái mùi trôn cAy. 

May dà trồi nồi dòn day ; 

Không chi báo dáp mình nay trơ-tro*. 

Ngư rằng : lòng lào chầng mơ ; 

Dôc lòng nhơn-nghĩa hả chừ trả ơn ? 

Nưó’C trong rửa ruột sạch trơn, 

Một cAu danh lợi chi sờn lòng đày. 

Rày doi mai vịnh vui-vay ; 

Ngày kia hứng giỏ dỏm nay chơi trang. 
Một mình thong-thả làm An ; 

• r> > 

Khoe quơ chài kéo mệt quăng cAu dam. 

Nghôu-ngao nay chích mai đám ; 

Một hau trời dàt vui thám ai hay. 

Kinh luan đã sẵn trong tay ; 
Thung-dung dưới thê vui-say trong trời. 
Thuyền nang một chièc ơ đò'i ; 
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Tẳm mưa chải gió trong vời Hàn-giang. 

Tiên rẳng : vậy cũng một làng ; 
Võ-cỏng nguời ò* gán (làng dày chấng ? 

Ngư rằng: nhà ờ cũng gán ; 

Khồi ba khúc vịnh thời lỉln dỏn nơi. 

Tiên rằng: xưa dà gá lời ; 

Sui-gia bao nỡ* đồi-dời chẳng thương. 

Yự chồng là đạo tào khương ; 

Chi bằng tói dó tim phương gỏi minh. 

Trăm năm muôn trọn ân-linh ; 

Đương khi hoạn-nạn ai dành hồ nhau. 

Chút nhò* cứu từ àn sàu ; 

Xin dem tới dó trước sau cho tròn. 

Ngư rồng : lỉ\m (lạo re con ; 

Cũng như sợi chì mà lòn tròn kim. 

Sợ hay mà mồi sức chim ; 

Bơ-vơ cảnh lạ khôn tìm cây xưa. 

E khi chậm bưóc tới trưa ; 

Chớ đi sông cũ bèn xưa mà lắm. 

Mày ai ơ đặng hảo tảrn ; 

Nẳng dun chóp nón mưa dám ảo tơi. 

Mày ai hay nghĩ viộc dỏ’i. 

Nhỏ' nơi nghèo-khố quèn nơi sang-giàu ? 

Đã ba thứ tóc trên đầu ; 

Gẫm trong sự thề thèm âu cho dời. 

Vân-tiên thưa đă hèt lời; 

Ngư-ông chẳng dà tách vửi đưa sang. 
Dẳc Tiẻn vào chôn hậu dàng ; 
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Võ-công xem thày lòng càng hồ-ngươi. 

Chẳng qua sợ thồ-gian cirìri ; 

Một lời gưọ-ng-gạo chào ngưòâ ngày xưa. 

Ngư-ông (là có công dưa ; 

Tửi ngày sau sổ lo lừa (len ơn. 

Ngư rằng : tòi chầng lòng sờn ; 

Xin tròn nhơn-ngài còn hơn bạc vàng. 

Nhỏ’ xưa trong núi Lư-san ; 

Cỏ ông Ngư-phủ dưa chàng Ngũ-vièn. 

Tới sau Dình-trường dỗ thuyên ; 

Giúp ngươi Mạng-Võ qua mien 0-giang. 

Xưa còn thương kè mẳc nàn ; 

Iluông nay ai nỡ quèn dàng ngài-nhơn. 

Một !ò’i gáng giúp keo-sơn ; 

Ngư-ông từ-già lui chơn xuòng thuyên. 

XI. VỒ-CỠNG GIÀ ĐƯA VẺ 13ỖNG-TI1ÀNH, 

ĐEM VÂN-TIÊN lỉỏ TRONG IIANG TIiươNG-TÒNG. 

Võ-công không ngớt lòng phiển ; 

Ân-tình thè lợi khó tuỵen dặng vay. 

Dạy Tiỏn: ngưoà hãy ngổi dày ; 

Cho ta trờ lại sau náy liộu-toan. 

Công rằng : mụ hỡi Quình-trang ; 

Dò lòng ái nữ Thê-loan the nào. 

Mặc con toan liộu làm-sao ; 

Vôn không ỏp VỌ’ nổ* nào ẻp con. 

Loan rẳng : gót đè như son ; 

Xưa nay ai nổ’ đem chôn xuồng hùn ? 
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Ai cho sen muông một bổn ; 

Ai táng chanh khè sảnh phơn lựu lè ? 

Thà khồng trót chịu một 1)0, 

Nơ đem mình ngọc (lụ a ke thàt-phu. 

Bă còng chờ-dợi danh nhu. 

Rề dâu cỏ re duòi-mù thỏ này? 

Bă nghe người nói hội nay, 

Rằng : Viromg-tư-Trực chiêm rày Ihù-khoa. 

Ta dáư muôn kòt sui-gia ; 
llọ Vương họ Võ một nhà 1 IIỎŨ xinh. 

Còng rằng : muòn trọn viộc mình ; 

Phải toan một clurớc dừt tình cho xong. 

Nghe rằng trong núi Thirơng-lòng ; 

Cỏ hang thầm-thầm bịt-bùng klỉòn ra. 

Bông-thành ngàn dặm còn xa ; 

Bem chàng hồ dó ai mà bièt dàu ? 

Phút vừa trăng dà dírng dau ; 

Ván-tièn ngổi triróc nhà cáu thơ-lhan. 

Yồ-còng ra trước dỗ chàng : 

Xuông thuyên rói sẽ (lưa sang Dỏng-thùnỉi. 

Ra di đương lúc tam canh ; 

Dẳc vào hang tòi bỏ dành Vàn-tièn. 

BÒ rồi rón-rén bước li en ; 

Xuông gay chèo quê dời thuyên tách xa. 

Tiên rằng : các chứ dưa ta, 

Xin dưa tôi tới què-nhà sẽ hay. 

Ghi lỏng dòc trọn thảo ngay ; 

Một phen mả kliòi ngàn ngày chẳng quôn. 
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Lặng nghe váng tièng hai ben ; 
ĩrong hang tăm-tôi đả tròn chỉ>p-chổng. 

Vản-tiỏn khi ày hái-hùng ; 

Nghĩ ra rnửi bièt Võ-còng hại mình. 

Nực cười con-tạo trứ-trinh ; 

Chứ duyên tráo-chác chữ* tình lảng-xao. 

Nghĩ mình tai-hại biêt bao ; 

Mới lỏn khối biền lại vảo trong hang? 

Dày sáu ai khéo virơng mang ? 

Tránh no*i lirới thồ gặp dàng bay cheo. 

Trong hang sau tnróc quạnh-hiu ; 

Muôn ra cho khối ai dìu-dẳc di? 

Oan-gia nự dà khéo gảy ; 

Oi thôi ! thán-thề còn gi mà toan ! 

Dà dành xa cõi nho*n-gian ; 

Dựa mình vảo chôn thạch-bàn nằm co. 

Dêm khuya ngọn gió thồi lò ; 

Sirơng sa lảc-đác mưa tro lạnh-lùng. 

Năm ngày chỊu dỏi khát ròng ; 

Nhỏ* ba hườn thuồc dổ’ lỏng hỏm mai. 

XII. DU-TIIẲN Cữu RA KHỎI HANG, 

GẶP LẨO-TIỂU CÕNG VÀN-TIÈN ve nhà. 

Du-thẩn xem thày ai-hoài ; 

Xét trong mình gã cỏ bài phù-tièn. 

Mỏi hay là Lục-Vân-tièn ; 

Gùng nhau dìu-dẳc đểu liền đem ra. 

Khồi hang một dặm vừa xa ; 



Bên nơi dại-lộ tròi (là hừng (lòng. 

Du-thắn trò* lại sơn trung ; 

Ván-tiên còn hăy giàc nổng mè-man. 

Lão-tiểu cơm gỏi săn-sàng ; 

Sửm mai xách bủa (li ngang vào rừng. 

Tỏ*i (lường (ĩại-lộ là chừng ; 
xẳy nghe cỏ tièng trong rírng Ihở-lhan. 

Hay-là yỏu-quái tà-gian ; 

Rung cây nhát lào làm (liríVng hại nhan. 

Lăo-tiểu lien birởc lại gan ; 

Thiộl là một gà văn-nhàn mac nàn. 

Chi hằng lẻn tiêng hồi-han ; 

Nhân sao mác viộc tai-nàn thè nAy ? 

Vàn-tiôn nghe tiêng mừng thay ; 

Vội-vàng gượng dùv trinh bày truớc sau. 

Lẵo-tiểu nghe nói giờ làu ; 

Gẵm trong thè-sự gặc (láu thơ-than. 

ít người trong tuyềt dưa than ; 

Khỏ ngổi giữa chợ ai màng đoúi-lhương? 

Vàn-tiỏn nghe nói mói tưò-ng ; 

Cũng trang an-dật bièt (lường thảo ngay. 

Ngửa trông lượng ca cao dày ; 

Cứu trong một buồi ơn tày lái-sanh. 

Mai sau về tới Bông-thành ; 

Bển ơn cứu khồ mới (lảnh dạ tôi. 

Lão-tiểu mới nói: thôi-thôi, 

Làm ơn mà Lại trông người sao hay? 

Già hay thương ke thào ngay ; 



Xíly thòi (lồ líìo dác ngay vổ nhà. 

Tièn ran** : trong dạ xỏt-xa ; 

Nay dà sáu bữa khòng hòa mùi chi. 

Lại Ihèm rũ-liột lír chi; 

Mu?>n di theo dó mà di khôn rổi. 

Lào-tiổu níìy ngư nực cười; 

M(Y cơm Irong gỏi miộng Ììiừi YAn-tiôn. 

Gầng mà ăn uòng cho vỏn; 

Lào ra súc lào cõng Tièn vó nhà. 

XIII. ỈIÁN-MIN1I DEM VÉ CIIỪA. 

Khối rừng ra lới nga ha ; 

May điiu gạp một chàng là ỉlán-minh. 

Lăo-tidu lật-d;)t bôn-trình ; 

Ilán-minli ỉheo hồi sự*-tình một khi. 

Vủn-ticn nghe lièng cồ-tri ; 

Vội mừng hạn cũ còn nghi nỗi minh. 

Minh rầng : dám hòi nhơn-huynh ; 

Có' sao nôn nỗi thAn-hình thè ni ? 

Tièn rang : chảng xièt nói chi ; 

ThAn nay nào cỏ khác gì cay trôi. 

Linh-dinh gió dạp sóng dổi ; 

Hày dày mai dỏ khôn rổi gian-nan ! 

Minh rằng : đày khó hồi-han , 

Xin vào chùa se luẠn-bàn cùng nhau. 

Tiều rang : chẳng dám ngổi lâu ; 

Vào rừng dòn cúi bán chicu chợ-phicn. 
Hán-mỉnh quì gòi lạy liền; 



ơn ông cừu (lặng Vùn-tièn bạn lành. 

Náy hai lirợng hạc trong minh ; 

Tôi xin báo-dáp chút linh cho ỏng. 

Ticu ràng : vòn lào lình-khỏng ; 

Một mình ngữ-ngan non tòng hòm mai. 

Tàm lòng chàng muôn cùa ai ; 

Lánh nơi danh-lợi chòng-gai cụ*c lòng. 

Kìa non nọ nirớc Ihong-dong ; 

Trăng thanh gió mát hạn cùng hirou-nai. 

Còng-háu pluì-quí mặc ai ; 

Lộc rìrng gánh vác hai vai tháng ngày. 

Vủn-liồn nghe bièt nginVi ngay ; 

IIỗi thăm lèn-họ phòng ngày dọn ơn. 

Lào-ticu trơ lại làm-sơn ; 

Tiôn Minh hai gà deu huờn am-mày. 

Tiên rỉìng : dà gạp khoa nay ; 

Cớ sao ngọc-híhi ư dày làm gì? 

Minh rằng: xira dòc xuòng thi ; 

Gặp nơi miễu võ deu di một htn. 

Anh thì ve tnrửc tình lliàn ; 

Tỏi thời mang gỏi sau lan ra kinh. 

Di vừa tói huyẹn Loan-minh ; 

Gặp con quan huyộn Bặng-sinh là chàng. 

Giàu sang ỷ thồ dọc-ngang ; 

Gặp con-gải lôt cường-gian không nghi. 

Tôi bèn nồi giận một khi ; 

Vật chàng xuông dó bè di một giò. 

Minh lảm nỡ dè ai lo ; 
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Bỏ tay chịu trói nộp cho huyộn-dàng. 

Ấn (lảy ra quận Sóc-phang ; 

Tòi hồn vượt ngục lảnh (làng dồn dây. 

Vừa may mà gặp chùa nẩy ; 

Mai danh ần (ích bày chay náu-nương. 

Vân-tiỗn nghe nới thàm-thương ; 

Lại bày một khúc tai-ương phẠn-minh. 

Minh nghe Tiên nói dộng (ình ; 

Ilai hàng chau lụy nhu* hình nước nghiêng. 

Tiôn rằng : thương cội xuan-huyôn ; 

Tuồi cao (ác lởn chịu phiổn lao-đao. 

Trông con nhir cá trồng dào ; 

Mình nay trôi-noi phương nào biồt (lau ? 

Vilng mày giăng bạc trẻn dau ; 

Ba năm chưa (rọn một cáu sanh-thảnh. 

Iliru tam b&t-hieu dà-dànli ; 

Tiều-dổng trước dà vì mình thác oan. 

Tường thôi như cẳt ruột-gan ; 

Quặn đau chín khúc clìứa-chan mày lan. 

Minh rằng : người Ư (rong tran ; 

Có khi phú-quỉ cỏ lan gian-nan. 

Thàp cao vàng biêt tuồi vàng ; 

Gặp khi lừa đồ màu càng thêm xuô. 

Thôi thôi anh chớ vội về ; 

t ' 

ơ đây nương-náu toan be thuòc-thang. 

Bao-giờ hêt lúc tai-nàn ; 

Bem nhau ta sể lập dảng công-danh. 

Cam-la sởm gặp cũng xinh ; 
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Muộn mà Khương-tìr cũng vinh một dời. 

Nỗn hư cỏ sò ờ trời; 

Bôn-chôn sao khối dồi-dời sao xong ? 

Vân-tiên khi ày ỵên-lòng ; 
ờ nơi am-tự* bạn cùng Hớn-minh. 

Yõ-công làm viộc trớ-trinh ; 

Dứt tình họ-Lục men tình họ-Virơng. 

Kề từ dịnh chước hại chàng ; 

Thề-loan hớn-hở lòng càng thèm vui. 

Ngàỵ-ngàỵ son diềm phàn giổi ; 

Phòng khi gặp-gữ dứng ngổi cho-xuỏ. 

Xảy dâu Tư-trực vừa ve ; 

Vảo nhà họ-VÕ thăm be Ván-tien. 

Gông rằng : chớ hồi thèm phiển : 

Trước dà lầm bịnh huỷnh-tuỵen xa chơi. 

Thương chàng ph;)n bạc trong đò*i ; 
Cũng vì nguyệt-lăo xe lơi môi hổng. 

Nghe qua Từ-lrực chạnh lòng ; 

Hai hảng nưỏ'c-mắt ròng-ròng như mưa. 

Than rằng : chạnh nhớ linh-xưa ; 

Nghĩa đà kồt nghĩa tình chưa phỉ tinh. 

Trò-i sao nơ phụ tài lành ; 

Bâng vàng chưa thày ngày xanh dà mòn. 

Cùng nhau chưa đặng vuông-trỏn; 
Người đà sớm thác ta cỏn làm chi? 

Trong đời mày bực cô-tri ? 

Mày trang dổng-đạo mày người dóng-tàm ? 
Công rằng : ta cũng thương thẩm ; 
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Tùi duycn con tre sẳc-cắm dơ-dang. 

Thòi-thôi khuyên chứ thờ-than ; 

Bày dà tính đặn" một (làng ràt hay. 

Tới dảy tliừi ờ lụi (láy : 

J • «ỉ ' 

Cùng con-gái lào sum-vay thàt-gia. 

Phòng khi hỏm sớm vào ra; 

Thày ngưưi TÙMn.rc cũng là thày Tiôn. 

Trực rảng: ngòi viồt dĩa nghiên ; 

Anh cm xira có the-nguyên cùng nhau. 

Vợ Tiôn là Trực chị (làu ; 

Chị dàu cm bạn (lám (làu lỗi nghi? 

Chẳng hay người học sách chi ; 

Nói sao những thỏi dị-kì khó nghe? 

ĩlaỵ-lỉi học thỏi nirửc Te ; 

Vợ nguơi Từ-củ dira ve Hoàn-công. 

Hay-là học thói Đu'ờng-cung ; 

Vọ* ngưoã Tiéu-lạc sánh cùng Thè-Dàn. 

Người nay nào phải nhà Tan ; 
bàt-vi ga vợ Dị-nhơn lày lam. 

Nói sao chang biòt hố tham ; 

Ngưỏâ-ta há phải là cuiii thú sao ? 

Võ-cỏng hỏ-thọn xièt hao ; 

Ngói tràn khôn cài lẽ nào cho qua. 

Thề-loan trong cừa hước ra ; 

Miệng chào thay cỉr tán-khoa inởi ve: 

Thiêp dà chầng trọn lỏ-i the ; 

Lỡ be sửa tràp lổ* be nưng khăn. 

Tiêc thay dạ thồ nằng-nẳng ; 
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Đêm thu chở-đợi bóng trăng bày chay. 

Chẳng irng thời cũng làm khuây ; 

Nổ* buông lò'i nói chẳng vì chẳng kiỏng? 

Trực rằng: hỡi Lữ-phụng-Tiên ; 

Phòng toan đem thói Biồu-thuyền trôu ngươi ? 

Mổ chổng ngọn cồ còn tươi; 

Lòng nào mà nỡ buông lời nguyột-hoa ? 

Ilồ-hang vậy cũng người-ta ; 

So loài cẩm-thú vậy mà khác chi ? 

Yàn-tiên anh hỡi cô-tri ; 

Suôi vàng có biêt thè ni chăng là ? 

Tay lau nước-mẳt trư* ra ; 

Về nhà sẳm-sừa tìm qua Bòng-thành. 

Võ-công hồ-thọn trong mình ; 

Năm ngày nhuòm bịnh thàt tình chêt oan. 

Thề-loan cùng mụ Quinh-trang ; 

Mẹ con đóng cừa ỏ* lang trong nhà. 

XIV. NGƯYỆT-NGA NHẴN co LỤC-ÔNG 

KlỂư-CÔNG MỜI QUA NGHE TIN VẢN-TIÊN MAT 

BUỔN-RÂƯ KIIỚC-THAN. 

Boạn nắy (lèn thứ Nguyẹt-nga ; 

Hà-khê phù ày theo cha học-hành. 

Kiều-công len chức thái-khanh ; 

Chỉ sai ra quận Bông-thành chăn dân. 

Ra tử khẳp hêt xa gán ; 

Hối thăm họ Lục tìm lán dền nơi. 

Khiên quân dem bức thơ mờị,; 
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Lục-ông vưng lịnh tới noi đinh tiển. 

Kieu-công hồi Lục-vđn-Tiỏn ; 

Lục-ông thày hòi bỗng lien khỏc-than. 

Thira rầng : nghe tiông đổn vang; 

Con tôi nhuôm bịnh giữa dàng bồ thày. 

Biột tin từ ây nhẵn nay ; 

Phút nghe người nói chiìu mày lại thirơng! 

Kiổu-công trong dạ bàng-hoàng ; 

Trơ vào nói lại cùng nàng Nguyột-nga : 

Lục-ông nói ỉại cùng cha ; 

Duyôn con rày (là trôi hoa dạt bẻo. 

Riông than chút phận to* dieu ; 

Hàn-giang chira gặp O-kiều Lại rơi. 

Nàng rẳng: phẳi thiệt như lỏ*i ; 

Xin cha sai kề mời người vào trong. 

Nguyột-nga đứng dựa bỏn phòng; 

Tay ôm bức tượng khóc ròng như mưa. 

Công rẳng : nào bức tượng xưa; 
Nguỵệt-nga con khá dcrn đưa ngưởi nhìn. 

Lục-ông một buồi ngói nhìn; 

Tay chơn vỏc-giạc đeu in con-minh. 

Chuyộn-trò sau trước phân minh. 
Lục-ông khi ày sự-tình mới hay: 

Thương con phận bạc lẳm thay ! 

Nguyền xưa còn đỏ con rày đi đâu ? 

Kiểu-công chi xiêt nỗi sầu ; 

Lục-ông thày vậy thêm đau gan vảng. 

Kiêm lởi khuyên giải vỏ-i nàng ; 
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(ìiẳi cơn phiền-nẫo kềo mang lày sâu. 

Người đời như* bóng phù-du; 

Sớm còn tòi mất công-phu lỡ-làng. 

Cũng chưa đổng tịch đổng sàng; 

Cũng chưa nồn nghĩa tào-khang đàu mà. 

Cũng như cửa sồ ngựa qua ; 

Nghĩ nào mà ù mặt hoa cho phiổn? 

Nàng rằng : trước (tà Irọn nguyên; 

Duu thay mái tóc phải nhìn môi tơ. 

Công rằng : chút nặng tình xưa ; 

Bèn đem tien-bạc lạ dưa cho người. 

Lúc-ông cáo tạ xin lui ; 

Tôi đâu dảm chịu của người làm chi? 

Ngờ là con trề màt đi; 

Hay đâu côt-cách cỏn ghi tượng náy. 

Bày-giờ con lại thày đây ; 

Tàm lỏng thương nhó* de khuây dặng nào? 

Ngửa than dàt rộng trời cao ; 

Tre còn măng màt lổ nào cho can. 

Lục-ông từ-tạ lui chán ; 

Kiều-công sai kè gia-thẩn dưa sang. 

Nguyệl-nga nhuôm bịnh thơ*-than; 

Năm canh lụy ngọc xòn-xang lòng vàng. 

Nhử khi thể-thòt giữa dàng ; 

Chưa nguôi nỗi thảm lại vương ỉày sáu. 

Công đả chò*-đơi bày lâu ; 

Thà không cho gặp buồi dáu thời thôi. 

Bict nhau chưa đặng mày hòi ; 
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KỈ còn người màt trời ỏi là trời! 

Thu(V xưa giữ dạ ghi lỏ*i ; 

Thương người qui\n-từ biồt dời nào phai? 

Tièc thay một dự* anh-tài; 

Viộc văn viộc võ nào ai dám hì ? 

Thương vi dỏn sách lòng ghi ; 

Uổng công nào thày tièng gì là dàu! 

Thương vi hai tám trôn đẩu: 

Người dời như bỏng pliù-đu lỡ-lảng. 

Thương vì chưa dặng hien-vang ; 

Nước tròi sự-nghiộp huê tàn công-danh. 

Thương vi đôMửa chưa thành ; 

Vìia hương bát nước ai dành ngày sau ? 

Năm canh chẳng ngớt hột chi\u ; 

Mặt nhìn bức tượng ruột dau như dán: 

Dương-gian nay chẳng dặng gan ; 

Âm-cung bict cỏ thành-than chăng lả ? 

Kiểu-công thức di)y bước ra; 

Nghe con than-khỏc xót-xa lòng vàng. 

Khuyôn rẳng : con chớ cưu-mang. 

Gẫm trong còn màt là đàng xưa nay. 

Đờn-cắm ai khéo dửt dây ; 

Chẳng qụa con-tạo đồi xày không thưởng. 

Nàng rằng : khôn xièt nỗi thương ! 

Khi không gẫy gánh giữa đường không hay. 

Nay đà loan phụng lề bẩy ; 

Nệm nghiêng gôi chích phận nắy đà cam. 
Trăm năm thề chẳng lỏng phàm ; 
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Sòng Ngỉtn (lira bạn cáu Lam rước người. 

Thân con còn dửng giữa Irỏri; 

Xin thờ bức tirựng trọn dời thời thỏi. 

Kiều-công trong dạ chang vui ; 

Con đa giữa tiồl một dời hay sao? 

XV. TÍIÁI-SƯ* DI NÔI NGUYỆT-NGA CHO CON 

KHỔNG Đirọ-C NÊN OÁN MÀ XIN VUA 

ĐÒI ĐI CÔNG-1IỔ BỂN NƯỚC 0-QUA. 
Cỏ ngirời sang cầ ngòi cao ; 

Thái-sir chức trọng trong-trào sẳc phong; 

Nghe dổn con-gái Kiều-còng ; 

Nay mười sáu tuồi tơ hổng chira virơng. 

Thái-sir dùng lẽ vạt sang ; 

Mirựn ngiròà mai-chước kèt dàng sui-gia, 

Kieu-công khòn ép Nguỵột-nga ; 

Lễ-nghi đưa lại ve nhả Thái-sư. 

Thái-sư chẳng biềt rộng suy; 

Hem diều oán-hậu sởm ghi vào lòng. 

Phút đàu giặc mọi làm hung ; 

Lung-lăng nêt dư binh nhung dày loàn. 

Đánh vào tởi ải Bổng-quan ; 

Sơ-vương phán hồi lưỡng ban quẩn-than : 

Sao cho vững nước an dản ? 

Cảc quan ai biet mưu than bày ra. 

Thái-sư nhử việc cừu nhà ; 

Vội-vàng quì gòi tàu qua ngai-vàng. 

Thuồ 1 xưa giặc mọi dày loàn ; 

Vi tham sắc tôt phả tàn Trung-hoa. 

Muôn cho khối giặc 0-qua ; 
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Dưa con gái tòt giao-hoà thời xong. 

Nguyột-nga là gái Kieu-công ; 

Tuồi vừa hai-tám má-hổng (lương xinh. 

Nàng dà cỏ Sỉlc. khuinh-thành; 

Lại thêm rnt bực tâi-tình hào-hoa. 

Đưa nàng ve nước ô-qua. 

Plỉièn-vương ưng (lạ i\t là bài binh. 

.sờ-vương nghe tàu ihuẠn tình. 

Chỉlu-phỏ dạy sứ ra dinh Dông-lhành. 

Sì\c phong Kiổu-lào thái-khanh ; 

Viộc trong nhà-nưởc đà dành cậy ngươi. 

Nguyột-nga nồng ỉ\ỵ nỏn người ; 

Lựa ngày tháng chín hai-mươi còng-hổ. 

Kieu-công vưng lịnh nhà Vua ; 

Lẽ nào có dám nói phô dieu nào. 

Nguỵột-nga trong dạ như hảo. 

Ganh chầy clỉầng ngủ nhưng thao-thức hoài. 

Thàt tình trâm nọ biòng cài ; 

Dựa mành bồ xả tóc dài ngồi lo : 

Chiôu-quân xưa cũng công-hổ. 

Bơi ngươi Diẻn-thọ họa dổ gáy nen. 

Hạnh-nguơn sau cũng khèi miổn ; 

Bốâ ngươi Lư-Kl cừu-hiém còn ghi. 

Hai nâng chẳng dà phẳi đi; 

Một là ngay chúa một vi thảo cha. 

Chiêu-quản nhảy xuòng giang-hà ; 

Thương Vua nhà Hán vòn đà quyên sanh. 

Hạnh-nguơn nhẳy xuông tri-linh ; 

Thương ngươi Lương-ngọc duyên lành phui-pha. 
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Tửi nay bạc-ph;)n là ta ; 

Nguyện cùng bírc tượng trót dà clìung thán. 

Tình phu-phụ nghĩa quỉui-thán. 

Nghĩa xa cũng trọn ơn gãn cũng nôn. 

Hai bèn nặng cả hai bòn ; 

Nêu ngay cùng chúa lại quèn ơn chóng; 

Sao-sao một thác thời xong ; 

Lày mình báo chúa lày lòng sụ* phu. 

Kiéu-công nương gỏi dương lo ; 

Nghe con than-thồ* mầy càu thỏm phien. 

Kẻu vào ngổi dựa trướng-liển ; 

Lày lời dạy-dỗ cho tuyen than-danh. 

Chẳng qua là viộc trieu-dinh ; 

Nào cha cỏ muôn ép tình chi con ? 

Nàng rẳng : còn kề chi con ? 

Bơ-vơ chút phận màt còn qui\n-l>ao ? 

Thương cha tuồi-tác dă cao. 

E khi àm lạnh buồi nào bièt dàu. 

Tuồi già bỏng xè nhành dàu. 

Sớm xem tòi xét ai háu cho cha? 

Còng rẳng : chẳng sá việc nhà ; 

Hẩy an dạ trè mà qua nưó’c ngưòá. 

Hôm nay đã tửi mồng mười; 

Khá toan sẳm-sứa hai-mươi tông hcành. 

Nàng rẳng : việc ày đà dành ; 

Còn lo hai chử ân-tinh cho xong, 

Con xin sang lạy Lục-ông; 

Làm chay bằy bửa trọn cùng Vân-tiỗn. 
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Ngõ cho nhơn-nghĩa vọn-tuyen ; 

Phòng sau xuồng chôn huỷnh-tuyen gặp nhau. 

Kiều-công bièt nghĩ trưỏ*c sau ; 

Dạy (lem tien-bạc càp háu dưa di. 

Lục-ông ra rước một khi; 

Nguyột-nga vào dặt le-nghi sãn-sàng. 

Ngày lảnh giờ ngọ dăng dàn ; 

Ăn chay nằm dàt cho chàng Vân-tiên. 

Mơ ra bửc tượng treo lôn ; 

Trong nhà cho tới láng-riềng đều thương. 

Nguyệt-nga càt tiêng khỏc-than : 

Vân-tiên anh hỡi suòi-vàng cỏ hay. 

Bầy ngày rổi việc làm chay ? 

Lại đem tiền-bạc tạ rày Lục-ông : 

Trông chổng mà chẳng thày chổng ; 

Đâ đành một chữ má-hổng vô-duyên. 

Rày vua gẳ thiêp vé Phiên ; 

Quyêt lòng xuồng chòn cừu-tuyổn thày nhau. 

Chẳng chi cũng gọi là dâu; 

Muôn lo việc nước phải Au dạo nhả. 

Một ngày một bưởc một xa ; 

Của náy dề lại cho cha dưỡng gia. 

Lạy roi nưỏ*c-Ịpét nhồ sa ; 

Nguổi-nguổi lạy tạ bưửc ra trơ về. 

Các quan xe-giả bộn-bể ; 

Năm mươi thề-nứ hầu kề chơn tay. 

Hai mươi nay đã đên ngày ; 

Các quan bào-hộ đưa ngay xuông thuyền. 
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Nguyệt-nga vội khiên Kim-liên ; 

Lon mời thân-phụ xuông thuyên xem qua. 

Công răng : tliẠt d«Ị xót-xa ; 

Con còn dùng thằng cho cha tham-sau. 

Nàng ráng : non nưởc dao sâu ; 

Từ dây cách khỏi khỏng hau thay cha 
Thản con về nước õ-qua ; 

Đà đành một nỗi làm ma dàt người! 

Hai phương narn Me cách vời; 

Chút xin gời lại một lỏi làm khuày. 

Hiu-hiu giỏ thồi ngọn cày. 

Ay lả hổn trè ve rày thăm cha. 

Kiổu-công hột lụy nhò sa ; 

Cảc quan ai này cũng là tình thương. 

Chằng qua viộc ơ Quan-Vương ; 

Cho-nên phụ-tử hai dường xa-xuôi. 

Buổm trương thuyên vội tách vời. 

Các quan dưa-dón ngưỏâ-ngưỏà dứng trông. 

Mười ngày dà tới Ải-dổng; 

Mènh-mềnh bien rộng am-ám sóng xao. 

XVI. NGUYỆT-NGA NHAY XUỐNG SÔNG, 

NHỜ QuAN-ẲM dem Vỏ Dừ, 

VẦO VU*Ở’N GẠP Bùl-ÔNG đem ve nuôi, 

BỊ BỦI-KIỆM Dỗ-NGON' Dỗ-NGỌT. 

Dêm nay chẳng bièt dỏm nào ; 

Bỏng trăng vặc-vặe bóng sao mừ-mờ; 

Trên trời lặng-lề như tò’; 

Nguyệt-nga nhớ noi tỏc-tơ chung tròn. 
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Than râng : nọ nirởc kia non ; 

Cảnh thời thày đó người còn vé đáu ? 

Quàn háu đeu ngủ (là làu ; 

Lỏn ra mơ bức rèm chàu một mình. 

Vảng người cỏ hóng trăng thanh : 

Trám năm xin g(Vi chút tình lại (lay! 

Vđn-tiôn anh hay cỏ hay ; 

Thiêp nguyền một tàm lỏng ngay với chàng. 

Than rổi lày tượng vai mang ; 

Nhảm chừng niró’c chảy vội-vàng nhảy ngay. 

Kim-licn thức dậy mói hay ; 

Cùng quán thề-nĩr một bài deu lo. 

Cùng nhau lặng chầng dám hò ; 

Thầm toan mưu kè chang cho lẠu-tình: 

Viộc nay là \iộc trieu-dình ; 

Bòc-quan hay đặng ẩt mình thác oan. 

Muôn cho cin-nhiẹm trăm dàng ; 

Kiỏm-liôn thè lày làm nàng Nguỵọt-nga. 

Trả hôn ve nước ỏ-qua ; 

Ai mà vạch lả ai mà tìm sáu? 

Tinh rổi xong-xẲ chước máu ; 

Phút nghe thuyền dầ dèn đau ải-quan ; 

Bòe-quan xe-giá sìra-sang ; 

Kiộu trương lọng phụng rưức nàng vổ Phiên. 

Nào hay tĩ-tằc Kim-liòn ; 

Ẹặng làm hoàng-hậu nước Phièn một đời. 

Nguyệt-nga nhầy xuông giữa vời; 
sỏng thán đưa đầy vào nơi băi rày. 
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Bỏng trăng vừa khuằt ngọn cây ; 
Nguyệt-nga hổn hăy chơi rày Am-cung. 

Xiêt bao sương tuyồt dèm đông ; 

Mình nâm giửa bài lạnh-lùng ai hay ? 

Quan-Am thương dứng thảo-ngaỵ ; 

Bèn đem nàng lại bò rày vườn hoa. 

Dạn rằng: nàng hỡi Nguyột-nga ; 

Tìm nơi nương-náu cho qua tháng ngày. 

Dôi ba nam nứa gan day ; 

Vợ-chổng sau cũng Sum-Vỉíy một nơi. 

Nguyột-nga giAy-phủt tình hơi ; 

Dịnh hổn mới nghĩ mAv lỏá chiôm-bao. 

Nên hư chưa bièt làm-sao ? 

BAy-giò' bièt kiêm chôn nào dung thAn? 

Một minh luông những bAng-khuAĩig : 
Phút dau trời dà rạng hừng vừng dông. 

Một minh mang bức tượng chổng ; 

Xay dAu lại gạp Bùi-ông dạo vưỏ*n. 

Ong rẳng : người ồ* hà phương ? 

Viộc chi mà tỏ*i trong vườn hoa ta ? 

Nàng rằng : trẠn gió thối qua ; 

Chim thuyền nên nỗi mình ra thề nẩy. 

Tôi-tâưi sảy bước tới day ; 

Xin soi-xét tởi tho-ngAy lạc dàng. 

Bùi-ông dửng nhầm tướng nàng ; 
Chằng phen đài-các cũng hàng trâm-anh. 

Dẩu đuôi han-hối sự-tình ; 

Nàng bèn lò*i thiệt viẠc mình bày qua. 
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Bùi-ỏng mừng rirức ve nhà ; 

Thay xiồm (lồi áo nuôi mà làm con. 

Ta cũng sanh một chổi non ; 

Tên là Bùi-kiộm hầy còn ư kinh. 

Trong nhà không gái hậu sinh ; 

Ngày nay lại gặp minh-linh plurớc tròi. 

Nguỵột-nga ồ' dà an nơi ; 

Đêm dèm nghĩ-lượng viộc dời gan xa. 

Một lo ve nirớc ồ-qua ; 

E vua bát tội cha già ràt oan. 

Hai lo phận gái hổng-nhan ; 

Sự khi bAo-dưõmg mưu toan lẽ gi. 

Nguyột-nga luồng những sau-bi ; 

Xãy dàu Bùi-kiộm tỏi khi vé nhà. 

Tìr ngày thày mặt NguyẠt-nga ; 

Đêm (lẻm trản-trọc phòng hoa mày lán. 

Thày nàng thò’ bức tượng nhàn ; 
Nghiệm trong, tình ỷ dan-làn hồi liền. 

Tượng nay sao giông Yiìn-tièn ; 

Bày lâu thờ cỏ linh-thiêng diều gi ? 

Nàng 1 ’ẳng : lảm phận Iiữ-nhi; 

Một càu chánh-tiỏt phải ghi vào lòng. 

Trăm năm cho trọn dạo tòng ; 

Sông sao thác vậy một chổng mà-thòi. 

Kiệm rẳng : nàng nói sai-rói; 

Ai từng bán đắt mà ngồi chợ trưa? 

Lảm ngirò-i trong cõi giỏ-mưa ; 
Bẳy-mươi mầy mặt ngưò'i xưa thề nào. 
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Chúa xuân còn <v vườn-dào ; 

Ong qua birớm lại bièt bao nhiều lán? 

Chúa dông ra khỏi vườn xuAn ; 

Hoa tàn nhụy rữa như rừng bò hoang. 

ở dời ai cậy giàu-sang ; 

Ba xudn dau hẽt ngàn vàng Ivhòn mua. 

Ilay chi như vai ồ* chùa; 

Một căn cưa khép bòn mùa lạnh tanh. 

Linh-dinh một chiêc thuyên tình; 
Mười hai bồn nước lúẽt mình vào đàu! 

Ai tang mặc áo không bàu ; 

Ẳn cơm không dũa ấn trau khòng cau ? 

Nàng sao chẳng nghĩ trưó*c sau ; 

Giữ ôm tượng ày bày làu thiệt mình. 

Nàng râng : xưa học sư-kinh ; 

Làm thán con-gái chữ trinh làm dáu. 

Chẳng phen thỏi nirức Trịnh đàu ; 
Hẹn ngưìri tới giữa vườn dàu tir tình. 

Kiệm rẳng : dà biêt sử-kinh ; 

Sao không soi-xét dề mình ngdi không ? 

Hồ-dương xưa mỏi goá chổng ; 

Còn mơ nhan-sẳc Tòng-công cũng vừa. 

Hạ-cơ lớn nhồ cũng ưa; 

Sởm đưa Doẳn-phù tòi ngừa Trán-quàn. 

Hán xưa Lử-hậu thanh xuân ; 

Cỏn vua Cao-tồ mằy đảnh Dị-ky. 

Đường xưa Võ-hẠu thiột gì ? 

Di-tôn khi trẻ Tam-tư lúc già. 



Cử trong sủeli-vở nói ra ; 

Một dời sung-sưởng cũng qua một dồ‘i. 

Chinh-chuyổn làm si.r dồi dời ; 

Lăng-vàn trẳc-nòt hỗt dời cũng ma. 

Người-ta chẳng làv ngirừi-ta; 

Ngưỏâ-ta dảu líìv những là tượng nhân ? 

Cho-ncn ticc phẠn hổng nhan ; 

Học dòi Như-ỷ vè chàng Yãn-quân. 

Nguyột-nga biòt dứa ticu-nhân ; 
Làm-thinh toan chưửc thoát than cho rổi. 

Bùi-ông ngon-ngọt trau-giổi ; 

Muôn nàng cho dạng sánh đồi con mình: 

Lỉ\rn người chàp-nhứt sao dành ; 

Hí là lỊch-sự cỏ kinh cỏ quyổn. 

Tới day duyèn dà bón duyên ; 

Trăng thanh giỏ mát cặm thuyền chừ ai? 

Nhó’ cảu xuân bíu tái lai ; 

Ngây nay hoa nơ c mai hoa tản. 

Làm chi thiột phạn hổng-nhan ? 

Năm canh gòi phụng màn loan hạnh-lùng. 

Vọng-phu xưa cũng trỏng chổng ; 

Ngày xanh mòn-mồi má hổng phui-pha. 

Thôi-thòi khuyỏn chớ thố* ra ; 

Váy cùng con lào một nhà cho xuôi. 

Nguyêt-nga giả dạng mừng vui ; 

Thưa rằng : người cỏ công nuôi bày chầy. 

Tôi xin dám gời lời náy : 

Hãy tua chẠm-chẠm sể váy nho-n-duyên. 
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Tôi vào lạy tạ Vủn-tiẻn ; 

Chay đản bí\y bưa cho tuyên thỉ chung. 

Cha con thày nói mừng lòng ; 

Dọn nhà sưa cho dòng-phòng cho xuê. 

Chiêu hoa gôi sách bộn-be ; 

Gồ-đổ bảt-bữu mượn về chirng ra. 

XVII. NGUYỆT-NGA TlìÔN 11Ọ-BÙI. — LAO-BÃ 

GẶP ĐEM VÉ NTỎI. 

ế 

Xảy vừa tới lúc canh ba ; 

Nguyột-nga lày bút đe vài càu thơ. 

Dán trên vách phàn một tờ ; 

Vai mang bírc tượng kịp giờ ra (li. 

Hai bên bờ-bụi r:\m-ri ; 

Dẻm khuya vẳng-vẻ gặp khi trăng lử. 

Lạ chừng đirờng-sá bơ-vơ ; 

Cỏ bítv dôm-dòm sáng nhò- di theo. 

•1 

Qua truông rói lại lẻn dỏo ; 

Dê kèu giẳng-giồi ve ngâm lạnh-lùng. 

Giày sành dạp sồi thẳng xông ; 

Vừa may tròi dà vừng dòng lò (líu. 

Nguyột-nga di dặng hổi lảu ; 

Tìm nơi bàn-thạch ngõ hau nghỉ chum. 

Người ngay trời phạt cũng vuTig ; 

Lão-bả chông gạy trong rừng bưỏ-c ra. 

Hồi rằng: nàng phải Nguyột-nga ? 

Khả tua gẳng-gượng về nhà cùng ta. 

Khi khuya nằm thày Phạt-Bà ; 

Nguòá đả mách-bầo ncn giỏ tỏ’i dủy. 
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Nguyẹt-nga hán tín bán nghi ; 

Bánh lieu nhẳm mẵt theo di ve nhà. 

Bước vào thày nlìírng dờn-bả ; 

Làm nghe bô-vải lụa-là mà-thôi. 

Nguyột-nga dành dạ Ư rói; 

Từ đày mới hêt nồi-trỏi chôn nào. 

Ilòi thăm ra chồn ổ-sào ; 

Quan-.sơn mày di}m di nào tới nơi. 

XVIII. VẲN-TIÊN NIIỜ TI1UÔC TIÊN SÁNG MẮT, 

BÒ CHỮA TÍT IIẢN-M1MI DI VÊ THAM CHA. 

Boạn nđy tới thứ ra dò-i ; 

Vân-tiôn thuở ày ố* nơi chùa-chien. 

Nừa đỏm mím thày ỏng tiên ; 

Bem cho chén thuòc mảt lien sáng ra. 

Ke tờ nhuôm bịnh dirờng xa ; 

Tháng ngày thilm-thoảt ke dà sáu năm. 

Tuồi cha rày dà năm lãm ; 

Chạnh lòng nhớ tới dằm-dẳm nhồ sa. 

Van-tiên tính trổ’ lại nhà ; 

Ilán-minh đưa khồi đôi ba dặm đường. 

Tiên rẳng : ta lại hổi hương ; 
ơn nhau sau gặp khoa-trường sổ hay. 

Minh rẳng : tôi vòn chẳng may ; 

Ngày xưa mầc phầi án đày trôn đi. 

Dảm đâu bày mặt ra thi; 

Bă dành hai chữ qui-y chùa náy. 



Tiên rẳng: phước gặp khoa náy ; 

Sao-sao cũng lính sum-váy cùng nhau. 

Mày năm ham-hút tirơng rau ; 

Khỏ nghèo nữ phụ, sang giàu (làu quen? 

Lúc hir còn cỏ lúc nèn ; 

Khuyên ngiròà chíí* dạ cho hen (hào ngay. 
Ilán-minh trơ lại am mày ; 
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Vàn-tiỏn ve một tháng chay l(W nơi. 

Lục-ông nirớc-mảt tuôn rơi : 

Ai dò con sông trên dời thày cha ? 

xỏm-riểng cô-hác gần xa ; 

Bều mừng chạy tó*i chẠt nhà hồi thăm. 

ồng rằng : kỉ dà mày nam ; 

Con rnang tật-hịnh ăn-nẳm nơi nao ? 

Thưa rẳng: hoạn-nạn xiết bao ; 

Mẹ tòi phán-mộ nơi nào vièng an. 

Dặt bày lễ-vẠt righièm-trang ; 

Bọc bài văn tè trước bàn minh-sinh : 

Suòi vàng hồn mẹ có linh ! 

Chửng cho con thảo lòng thành ngày nay. 

Tirổ-ng bổ nguổn nước cội cày ; 

Công sâu ngàn trượng ngài dày chín trăng. 

Suy người nằm giá khóc măng ; 

Hai mươi bôn thẳo chẳng bâng dời xưa. 

Yân-tiên nước-mẳt như mưa ; 

Tê rối lại hổi việc xựa ơ nhà. 

Ong rằng : cỏ nàng Nguyệt-nga ; 

Bạc tiền đem giúp cửa nhà mới xuê. 
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Nhờ nùng nỏn mới ra be ; 

Chẳng thi khỏ đỏi 1)0 quỏ hư* rổi. 

Vàn-tien nghe nói hỏi-ôi ; 

Chạnh lòng nghĩ lại một hổi giày làu. 

IIỒi rang : nàng ày ơ dí\u ? 

Dặng con (lỏn dỏ (láp càu àn-lình. 

Lục-òng thuật viộc triổu-dình ; 

Đau duôi chuyẹn-vàn tò tình cùng Tiòn ! 
Kiều-Còng' rày (V Tày-Xiiyèn ; 

ũ ii ' 

Cũng vì mầc nịnh bièm quyến đuổi ra. 

Tiôn rảng : cám nghĩa Nguyột-nga. 

Tỏi xin qua dỏ (hăm cha nàng củng. 

Tày-xuyèn ngàn dặm thẳng xông ; 

Bèn nơi ra mát, Kiều-cồng khóc liền : 

Nguyột-nga rày ờ Tây-phicn ; 

Bièl sao cho dặng đoàn-vicn cùng chàng. ? 

Mày thu IIỔ Yiẹt dôi phang ; 

Chẳng qua máy tạo én nhàn rõ nhau. 

Thày chàng dạ lại thêm dau ; 

Bàt trời bao nữ' chia bau cho dành ? 

Iĩọp-hòi đặng chút nứ-sanh ; 

Trông cho chổi què trồ nhành mẫu-đơn. 

Nỏi rổẫ lụy nhồ đòi cơn ; 

Cùng nhau một sự oản-hừn nên gây : 

Thôi con ỏ* lại bên nây ; 

Hôm mai thày mặt cho khuây lòng già. 

Yân-tiên từ ây lân-la ; 

On-nhuán kinh-sừ chờ khoa ứng kì. 



XIX. VÀN-TIÊN IU KINH TIII DẬU 

TRẠNG-XGƯYÊN. 

VUA SAI BI DẸP GIẶC Ử-QUA VỚI IIÁN-MIMI. 

Năm saa lịnh niỏ* khoa Ihi ; 

Vàn-lièn vào tạ xin di lựu trường. 

Trư ve thưa với xuàn-dưỏng ; 

Kinh-sir ngàn dặm một dường thang ra. 

Ván-tìen dụ* trúng khồi khoa ; 

Dương trong nhàm-tỷ thiệt là năm nay. 

Nhớ lời thay nói thiệt hay : 

Bắc phương gặp chuột con rày n'n danh. 

Vàn-tiôn vào tạ trieu-dình ; 

Lịnh ban y mào cho vinh vỏ nhà. 

Xảy nghe tin giặc ò-qua ; 

Phù-vày quan-ải binh ba bòn ngàn. 

sử-vưomg phán IrircVc ngai vàng ; 

Chỉ sai quôc-trạng d<;p loàn bầy ong. 

Trạng-nguyỏn tàu truỏ’C bộ rỏng ; 

Xin dưng một tưỏ’ng anh-hủng de binh. 

Có ngưìri họ Hán tòn Minh ; 

Sức dirơng Ilạng-võ mạnh kỉnh Trương-phi. 

Ngày xưa mác án dày di ; 

Phẳi ve nương-náu từ-bi ỉn minh. 

sdr-vương phán trước trào-dình ; 

Chỉ sai tha tội Ilán-minh đòi vể. 

Sẳc phong phỏ tướng binh đê ; 

Tiên Minh tử ày xiêt gì mừng vui ? 
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Nhứt thinh phàn-phát oai lôi ; 
Tiỏn-phuỏng hậu lạp tròng hổi tàn binh. 

Quan-sơn ngàn dặm dăng trinh ; 

Lành vờ hình lạc phá thành 0-qua. 

Làm trai 0 *n nước nợ nhà ; 

Tliẳo cha ngay chúa mó’i là tài-đanh. 

Phút dâu hinh dáo quan thành ; 
ổ-qua xcm lliàỵ thòi binh di (lổn. 

Tướng Phicn hai gà dường-dường ; 
Một chàng Iloả-hồ một chàng Thítn-long. 

Lại thỏm Gòt-dột nguyỏn-nhung ; 

Milt hùm ràu dồ tirởng hung lạ-lùng. 

Hán-minh ra sức licn phong ; 

Dánh chủng Iloầ-hồ Thíln-long một hổi. 

ỉlán-minh dánli xuồng một roi ; 
llai chàng dổu bị ruột hổi mạng vong. 

Nguyen-nhung Côt-dột nỗi xung ; 

Hai tay xách búa đánh cùng Iỉán-minh. 

Iỉán-minh sức chằng dám kình. 

Thày chàng hoá phép thoát mình trơ lui. 

Van-licn dáu dội kim-khôi; 

Tay cám siẻu-bạc mình ngồi ngựa ô. 

Một mình lướt trận xông vô ; 

Thày ngươi Gòt-độl biên hô yêu-tả. 

Vội-vàng trố* ngựa lui ra ; 

Truyền đem mảu chỏ đểu thoa ngọn cờ. 

Ba quần gươm gi ) đểu giơ ; 

Yêu ma xem thày một giò* vơ-tan. 
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Sa cơ Gôt-đột chạy hoang ; 

Vản-tiồn giục ngựa hăng ngàn duỗi theo. 

Buải qua mới (lặng bay (lèo ; 

Khá thương Côt-dột vạn nghèo nài hao. 

Chạy ngang qua núi ỏ-sào ; 

Phút đâu con ngựa sa hào thương-òi ! 

Van-tiỏn chém Côt-dột rói ; 

Báu treo cỏ ngựa phần-hói bồn quàn. 

Ôi-thôi ! hòn phía deu rừng ; 

Trời (lù tòi mịt lạc chừng giín-xa. 

Một mình lạc neo vào ra ; 

Lẩn theo dường núi phút dà tam canh. 

Một mình trong chòn non xanh ; 

Không ai mà hồi lộ-trình trổ* ra. 

Bo.ạn náv tó’i thứ Nguvẹt-nga; 
ơ dày tính dá hơn ba năm roi. 

XX. VẢN-TIÊN GẶP NGUYỆT-NGA. — VÊ TÀU 

VUA. - ẲN OÁN TRẰ RỎI VÊ VINH-QƯI. 

CƯỚI NÀNG NGUYỆT-NGA. 

Bem khuya chong ngọn dỏn ngồi ; 

Chẳng hay trong dạ bổi-hói việc chi: 

Quan-ẳm thuờ trước nói chi; 

Éo le phỉnh thiềp lỏng ghi nhở hoải. 

Bã dành dá nát vàng phai; 

Bã đành xuông chốn dạ-đải gặp nhau. 

Phẳi chi hồi đặng nam tào; 

Đêm nay cho đên đém nào gặp nhau. 



Nguyệt-nga gượng giải cơn sáu; 

Xảy nghe lạc ngựa ở (lảu tới nhà. 

Kôu ràng : ai ờ trong nhà ; 

Dường ve quan-ải chì ra cho cùng. 

Nguột-nga ngổi sợ hăi-hùng ; 

Vản-tién xuồng ngụ*a lliầng xòng hước vào. 
Lào-bà lạt-dạt hòi chào : 

t . ~ 

ơ (làu mả tỏi rừng cao íĩiột minỉi ? 

Vàn-lien mỏi nói sự-tinh : 

Tôi là quàc-trạng trào-dình sai ra. 

Dem binh dọp giặc ỏ-qua ; 

Lạc dưỏ-ng den hơi thăm nhà bà dày. 

Lâo-bả nghe nới sợ thay ; 

Xin ông chỏ’ chap tôi nay mụ già. 

Van-tiôn ngổi nhâm Nguyỳt-nga ; 

Lại xem bức tượng lòng dà sanh nghi. 

llòi rằng : bírc ày tượng chi ; 

Khen ai khéo vẽ dung-nghi giông- minh. 

Dáu đuôi chưa rồ sự-tình ; 

Lào-bà khá nỏi tảnh-danh cho tường. 

Lăo-bà chảng dám lời gian ; 

Tượng nay vôn thật chỏng nàng ngồi dày. 

Tiên rằng : nàng xách lại dày ; 

Nói trong tèn họ tượng náy ta nghe. 

Nguyệt-nga lòng ràt kièng-dẻ. 

Mặt thời giông mặt còn e l«ạ người. 

Ngổi che tay áo hồ-ngươi; 

Yản-tiên thày vậy mìn cười một khi. 



Rẳng: sao nàng chẳng nói đi ? 

Hay-là ta hồi động chi chăng là. 

Nguỵệt-nga khẻp-nép thira qua ; 

Người trong bức tượng tốn là VAn-lièn. 

Chàng dà vổ chôn cìru-tuycn ; 

Thiêp lăm trọn dạo lánh mien giỏ trăng. 

Vản-tiên nghe nói hồi phan ; 

Chổng là tòn ày vợ rang tòn chi ? 

Nàng bèn tồ thiột một khi; 

Yan-tiỏn vội-vik xuông qui vòng lay. 

Thưa rẳng : may gạp nàng đáy. 

Xin đen ba lạy sổ bảy nguổn-cơn. 

Đề lời thệ-hải minh sơn ; 

Mang ơn trước phai dển ơn cho rổi. 

VAn-licn vôn thiệt Là tôi; 

Gặp nhau nay dà phì rổi ư(Vc-mơ. 

Nguyột-nga bảng-lảng Lơ-lơ ; 

Nừa tin rằng bạn nửa ngờ rằng ai. 

Thưa rằng: dà thiột tôn ngài; 
Khủc-nôi xin cứ đẩu. bài phân qua. 

Yân-tiên dàn tích xưa ra ; 

Nguyột-nga khi ày khỏe hoả như mưa. 

Ẳn tình càng kể càng ưa ; 

Măng còn bịn-rịn trời vừa sảng ngay. 

Xẳy nghe quân ỏ vang-dáy ; 

Bòn bề rửng bụi khằp bảy cang qua. 

Yân-tiên lên ngựa trờ ra ; 

Thày cở đề chứ hiệu là Hản-minh. 
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Hán-ininh khi ày dừng binh; 

Anh cm mừng-rỡ lỗ tình cùng nhau. 

Minh râng • tau-lau ở dàu ; 

Cho em ra ni(U chị dàu the nào. 

Vân-tiôn dem Ilún-minh vào ; 

Nguyột-nga dứng dạy miộng chào cổ duyèn. 

Minh rẳng : lường chị (V Phiên ; 

Quyct dem binh mà qua miên ỏ-qua. 

May dảu sum-hiộp một nhà ; 

Giặc dà an giặc khải ca hỏi trào. 

Tiên rằng : nàng tính the nào ? 

Nàng râng : anh hãy ve trào tàu lèn. 

Ngõ nhờ lượng ca bé trên ; 

Lịnh tha tội frưỏ’c mói nên về nhả. 

Trạng-nguỵôn tìr-già lào-bà ; 

Dặn-dỏ gò'i lại Nguyọt-nga ít ngày. 

Ta ve dem hức tượng nay ; 

Tâu cho khơi tội rước ngay ve nhà. 

Tiên Minh trơ ngựa dểu ra ; 

Dem binh trơ hại trào-ca đổ-hue. 

Sử-Vưomg nghe trạng-nguyổn về ; 

Sai quan tiêp rước vảo ke ben ngai. 

Sờ-Vứơng bưỏc xuông kim giai; 

Tay bưng chén rượu thưởng lài Trạng-ngyên, 
Phản rằng : trẫm sợ nưửc Phiên ; 

Có ngươi Côt-đột phép tiên lạ-lùng. 

Nay dà trừ Còt-dột xong ; 

Thiẹt trời sanh trạng giúp trong nưỏc-nhà. 
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Phải chi trước có trạng ra ; 

Làm chi đên noi Nguyột-nga còng-hổ ? 

Lịnh truyền mír ỵèn trào-dò ; 

Rày mừng trừ giặc ỏ-qua (liỊng rồi. 

Trạng-nguyèn quì tàu một hổi ; 
Nguyột-nga các việc klìủc-nòi rỏ-rảug ? 

Sổ--vương nghe tàu ngơ-ngàng ; 

Phán ráng : triìm tưởng rằng nàng b Phièn. 

Chẳng ngỏ- nàng với trạng-nguyèn ; 

Củng nhau trước có nhơn-duyên Ihuơ đáu. 

Thái-sư trước bộ quỉ tâu : 
ồ-qua dày dộng qua-màu cũng vi. 

Trá-hôn oán ày nên gây ; 

Nguyột-nga nàng thiột tội thi khi quàn. 

Trạng-nguyẻn mặt dồ phừng-phừng ; 

Bèn dem hức tượng qui dưng làm bằng. 

Sv-vưomg xem tượng phán rằng : 
Nguyột-nga trinh-tiỗt ví bằng ngưòã xưa. 

Thải-sư trước chẳng lo-lừa ; 

Thièu chi dan thứ phải dưa tới nàng ? 

Dầu cho nhựt nguyột rõ-ràng ; 

Khôn soi chậu ủp cũng mang tiêng đời. 

Ngay gian sao cũng cỏ trời; 

Yiệc náy vì trảm nghe lỏi nên oan. 

Trạng-nguyên tầu trước trào-đàng : 
Thái-sư trữ-dưững tôi gian trong nhà. 

Trịnh-hâm lả dứa gian-tà ; 

Hại tôi buổi trước cũng dà ghe phen. 
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sừ-vương phán trước bẹ tiền : 

Những ngờ tướng ngõ lôi hiển mà-thôi. 

VẠy cũng cĩạo chúa nghĩa tôi; 

Thải-sư ỷ muôn cướp ngôi chín trùng. 

Hán xưa cỏ gà Dong-công ; 

Nuôi thẳng Lir-hô cưỏ*p dòng nha Lưu. 

B(Vi xưa tòi nịnh hièt bao ? 

Thài-sư nay cũng khác nào dời xưa. 

Thày nguời trung-chanh chẳng ưa ; 
Ràp-ranh ke (tộc lạp-lừa mưu sâu. 

Trịnh-hàm tội dáng chém dilu ; 

Ay là mỏi hèt người sau gian-tà. 

sò-vương phản trưó-c trào-ca ; 

Thải-sư cách chức ve nhà làm dan. 

TrỊnh-Mm là dứa bạo thần ; 

Giao cho quòc-trạng xử phan pháp-hình. 

Nguyột-nga là gái tiêt-trinh ; 

Sẳc phong quíỊin-chúa hiẳn-vinh rỡ-rảng. 

Kieu-công xưa mắc tội oan ; 

Trẵm cho phục chức làm quan Đông-thành. 

Trạng-nguyên dẹp giặc dẫ thanh ; 

Kiộu trương tán phụng cho đành vinh-hoa. 

Bãi cháu chư-tưởng trỏ* ra ; 
Trạng-nguyên mời hêt đểu qua dinh ngổi. 

Họ Vương họ Hán họ Bùi; 

Gùng nhau uông rượu dểu vui đều cưới. 

Trạng-nguyên mỏi hoi một lởi: 
TrỊnh-hâm tội ày các người tính sao ? 



Truyén quủn dẫn Trịnh-hàm vào. 

Mặt nhìn khẳp hòt miệng' chào các anh. 

Minh rầng: ai mirợn kỏu anh ? 

Trước đà dem thỏi chảng lánh thòi thòi. 

Kéo ra chém quách cho rổi ; 

Bề chi gai mảt dừng ngói căm gan ? 

Trực rằng: Minh nóng nói ngang ; 

Gièt ruổi dàu xírng gươm vàng làm chi ? 

Xưa nay mày dứa vò nghi; 

Dáu cho cỏ sòng làm gi nẻn than. 

Hâm rằng: nhò* lirợng cò-nhân ; 

Vòn em mỏi dại một lán xin dung. 

Trạng rằng : hỗ dừng anh-liùng ; 

Nào ai có gièt dứa cùng làm chi? 

Thòi-thôi tao cũng rộng suy ; 

Truyển quàn mơ trói duồi di cho rổi. 

Hàm ráng : khỏi giêt ràt vui ; 

Vội-vàng cúi lạy chơn lui ra về. 

Còn ngươi Bùi-kiộm máu dẻ ; 

Ngồi chai be mặt p.lnr ve thịt tràu. 

Hản-Minh Tỉr-Trực vảo táu ; 

Xin dưa quôc-trạng kịp cháu vinh-qui. 

Một ngươi Bùi-kiệm chảng di; 

Trong lòng hồ-thẹn vì mình máu dè. 

Trạng-nguơn xe giá chỉnh-tổ ; 

Sai quân hộ-vệ rước về nguyột-nga. 

Bạc vàng đem 4 Lăo-bà ; 

Nguyệt-nga từ-tạ thẳng qua Dông-thành, 
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Vòng điều gươm bạc lọng xanh ; 
Trạng-nguyèn Tủ*-trực llán-minh len đàng. 

Trịnh-hàm ve tó*i Hàn-giang ; 

Sóng than nồi dạy thuyên chàng chim ngay. 

Trịnh-híìm bị cú nuôt rày ; 

Thiệt trời báo ứng 15 nay ràt irng. 

Thày vay nỏn dửng-dừng-dưng ; 

Làm ngirời ai này thỉ dừng bàt-nhan. 

Tiều-dổng trước giử mổ-phán ; 

Ngày qua tháng lại dă gắn ba năm. 

Cua di khuyèn-giáo mằy năm ; 

Tính dem hài-côt vé thăm quê-nhà. 

Hiềm chưa thuô đặng người-ta ; 

Còn dương lhơ-thí\n vào ra Dại-de. 

Trạng-nguyèn khi ày di vổ ; 

Truyon quân bày tiệc lo be tè riêng : 

Tiồu-dổng hổn bậu có thiêng ; 

Thảo tinh thầy tớ lòng thiêng ngày nay. 

Bọc văn nhỏ’ tỏ'i cháu mày ; 

Bôi hàng lụy ngọc tuôn ngay ròng-ròng. 

Người ngay trời Phật động lòng ; 

Phút đàu ngỏ thày Tiều-đổng đồn coi. 

Trạng-nguyên còn hẫy sụt-sùi ; 

Ngỏ lên bài vị lại xui lòng phiền. 

Tiều-đổng nhắm ngửa nhìn nghiêng; 

Ong náy sao giồng Vân-tiên cũng kì! 

ỏng nào màt xuông âm-ti ; 

Ong nào còn sống nay thì iàm quan! 



Trạng-nguycn khi hy liổi chàng : 

Phai ngươi đổng-tử mẳc nàn chồn ni ? 

Mày năm tứ mỏi gặp thay; 

Cùng nhau kè nồi dẳng cay từ ngằn. 

Ai dỏ còn thày hỏn quan; 

Ba năm gìn-giữ mổ hoang đã roi. 

Trạng-nguyôn khi ày mừng vui; 

Tớ tháy sum-hiộp tại nơi Dại-dố. 

Boạn thôi xe giá ra vé ; 

Tuán-du phút dà gán ke Ilàn-giang. 

Võ-công từ xuông suòi-vàng ; 

ThẴ-loan cùng' mụ Quìnli-trang deo sau. 

Mọ con những mảng lo Au ; 

Nghe YAn-tièn sòng gặp cháu còng-danh. 

Cùng ta xưa cỏ An-ỉìnlì ; 

Phải ra dỏn-rước Iộ-trình họa may. 

Loan rằng : mình ơ chẳng hay ; 

E ngưỏ-i còn nhớ những ngày trong-hang. 

Trang rằng : con cỏ hổng-nhan ; 

Cho chàng thày mặt thi chàng cũng ưa. 

Vỉ dầu còn nhó’ tích xưa ; 

Mẹ con ta lại đồ-thừa Võ-công. 

Cùng nhau bản luận đã xong ; 

Soi gương đánh phàn ra phòng rưỏ*c duyên. 

Nay đà tới thứ trạng-nguyên ; 

Hản-giang đã tỏi bỗng liền đóng quân. 

Bạc vàng châu bảu ảo quán; 

Trạng-nguyên đem tạ dáp ản ngư tiểu. 
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Ngư tiổu nay (lặng danh biêu ; 
ơn ra một buổi cùa nhiều trăm xo. 

Trạng-nguyẻn chưa kịp trừ vổ ; 

Thày Quinh-lrang đà dửng ke trong quân. 

Trang 1 ‘ảng : tưởng ch ũ* hòn-nhiln; 

Mẹ con tòi (tòn le mừng Trạng-nguyèn. 

Vò-công U.I xuồng huỷnh-tuyen ; 

Xin thưo-ng làỵ chút thien-quyèn phận náy. 
Trạng rằng : bưng bát nước dáv ; 

Bồ ngay xuòng dàt hôt rày sao xong? 

Oan-gia nợ ày trả xong ; 

Thièu chi nên nỗi mà mong tỏi (lòi. 

lỉản-minh Từ-tr^c dửng coi ; 

Cirời rang: hoa kliéo làm rnổi trêu ong. 

Khen cho lòng chang thẹn lỏng ; 

Còn mang mặt dồn dèo-bỏng noi chi ? 

Ca-ca sao chẳng chịu di ? 

Ve cho tảu-lau dằ khi xách giày. 

Mọ con dírng thẹn-thuổng thay ; 

Vội-vảng cúi lạy chom rày trò* ra. 

Trò’ ve chưa kịp tới nhà ; 

Thày hai ông cọp nhảy ra đón dàng. 

Thảy đéu bảt mọ con hảng ; 

Bem vảo lại bồ trong hang Thương-tòng. 

Bòn bề lâp đá bịt-bùng ; 

Mẹ con than-khóc không trông ra rổi. 

Trời kia quả báo mày hổi; 

Tiêc công son điềm phàn giổi bây lâu ! 
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Làm người cho biềt ngài sáu; 

Gặp cơn hoạn-nạn cùng nhau cho tròn. 

Đừng-đừng theo thỏi mẹ con; 

Thác đả mât kiòp xàu cỏn bia danh. 

Trạng-nguỵen ve tới Bông-thành ; 
Lục-ông trước đà xày dinh 0 ’ làng. 

Bảy ra sáu lẽ san-sàng ; 

Các quan di họ cưỏ'i nàng Nguyột-nga. 

Sui-gia dà xứng sui-gia; 

Rày mừng hai họ một nhả thành thân. 

Trăm năm bièt mày tinh thẩn? 

Sanh con sau nòi gót làn đởi-íìòi. 
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VẼ NGƯỜI BẶT THƠ LỤC-VẢN-TIÉN 



Ai nằy dẩìi biồt thcr Lục-vân-Tién là cùa ông dổ Cliicu dặt. 

Nguyễn-đinh-Chiều nguyên quán khi xira thuộc tình Gia-định, 
phỉi Tân-Bình, huyện Bình-Dương, tồngBình-Trị-Thưọ-ng, lảng 
Tân-Khảnh. 

Bời Thiệu-Trị thi khoa hương-thỉ dậu tú-tài hổi mỏi “20 tuồi. 
Sau ve nhà mang bệnh dau con-mảt, nên ò- nhà dạy học-trỏ. 
Lúc ày mới đặt tho- Vân-Tiôn cho học-lrỏ coi chơi. Đèn năm 
đinh-sừu (1877), Tự-Bức 30 niên mứí dùi xuòng ò- làng An- 
Blnh-Bông, tồng Bao-An, xứ Bèn-Tre, thuộc tìmh Vính-Long. 
Cứ làm thuốc mà ăn vậy. Qua 24 tháng 5 năm mậu-tí (1888) 
đau bịnh mà màt; khi ày tuồi dược 67 tuồi. 

Ông ày cũng dặt văn-tè tưỏ-ng-sT Cần-giuộc lại đặt Tứ-thơ 
Ngũ-kinh Gia-huàn-ca v.v. 

Văn đặt xuôi, suỏn tièng nói; lại cỏ duycn, de dọc, ẻm tai, 
mau hiểu, truyện-tích kinh-sư thông; chàng phủi hàt tài mà 
là bằt hạnh vì bạc mạng. Ay cũng là cái phận trời dành cho ; 
nên chằng dảm oán thiên, cúng không vưu nhơn, cử lằm-lùi 
làm tháy dạy học-trò, làm thuòc mả ăn qua tháng ngày cho 
mãn cải đòi thl thôi. 
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